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PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Câu 1. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Đáp:
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ 

bản của công dân đã được Hiến pháp1 ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và 
quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung 
và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2026 - 2031 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở 
nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, 
xã hội; đồng thời tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ 
chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, 
mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đây là sự kiện 
chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, 
là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của 
các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người 
tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và  
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2. Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương? Nhiệm kỳ của Hội đồng 
nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Đáp:
Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ 

quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân 
dân, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp 
luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương; chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa 
phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là 05 năm kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của 
Hội đồng nhân dân khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới. 
Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Câu 3: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
Đáp:
Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 3 Điều 5 
của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đó là:

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp 

luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách 
dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

- Có trình độ học vấn, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín 
để thực hiện nhiệm vụ;

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;
- Có điều kiện tham gia hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Bên cạnh đó, đại biểu Hội đồng nhân dân còn phải cư trú hoặc công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, doanh nghiệp ở đơn vị hành chính mà mình là đại biểu Hội đồng nhân dân.

1 Hiến pháp năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 (sau đây gọi 
chung là Hiến pháp). 
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Câu 4. Đại biểu Hội đồng nhân dân có những quyền gì?
Đáp:
Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác 

của Ủy ban nhân dân, người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chánh án Tòa án 
nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền đề xuất sáng kiến xây dựng chính sách ở địa phương; 
quyền kiến nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân 
dân bầu; kiến nghị tổ chức phiên họp chuyên đề, phiên họp kín hoặc phiên họp để giải quyết công việc 
phát sinh đột xuất và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.

Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu 
quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu 
cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân đó. 

Câu 5. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào ?
Đáp:
Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng 

nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân 
dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo 
trước với Chủ tọa kỳ họp, phiên họp. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự các kỳ 
họp liên tục trong 01 năm mà không có lý do chính đáng thì Thường trực Hội đồng nhân dân phải báo 
cáo Hội đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân đó.

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại 
biểu, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của 
cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân 
dân, các cơ quan, tổ chức hữu quan; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Sau kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri báo 
cáo kết quả kỳ họp, phổ biến các nghị quyết của Hội đồng nhân dân và vận động Nhân dân thực hiện 
các nghị quyết đó.

Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận 
được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm 
nghiên cứu, hướng dẫn công dân gửi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, đại biểu Hội đồng nhân dân trực tiếp 
hoặc thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Câu 6. Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì?
Đáp:
Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật thực hiện quyền lựa 

chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền bầu cử bao gồm việc giới thiệu 
người ứng cử và bỏ phiếu bầu cử để lựa chọn người đại diện cho mình tại Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp.

Quyền ứng cử là quyền cơ bản của công dân khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 
định của pháp luật thì có thể thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 27 của Hiến pháp và Điều 2 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân quy định: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân các cấp.

Câu 7. Tại sao nói bầu cử vừa là quyền và nghĩa vụ của công dân?
Đáp:
Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định 

nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào 
cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
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Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và 
quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà 
nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân 
đối với đất nước.

Câu 8. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo những 
nguyên tắc nào?

Đáp:
Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành 
theo các nguyên tắc sau đây:

- Nguyên tắc bầu cử phổ thông;
- Nguyên tắc bình đẳng;
- Nguyên tắc bầu cử trực tiếp;
- Nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Câu 9. Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử? (Mọi công dân đủ điều kiện đều được 

bầu, không phân biệt dân tộc Hoa, Khmer hay Kinh...)
Đáp:
Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo 

nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn 
giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều 
có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật 
(trừ những người bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 
hoặc người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù 
mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự). Nguyên tắc này thể hiện tính công 
khai, dân chủ rộng rãi, bảo đảm để công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của mình.

Câu 10. Thế nào là nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử? (Mỗi người một phiếu, giá trị như nhau)
Đáp:
Bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri 

cho đến khi xác định kết quả bầu cử Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị 
để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử và ứng cử; nghiêm cấm mọi sự phân biệt, 
kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử được thể hiện như sau:

- Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình cư trú;
- Mỗi người chỉ được ghi tên vào danh sách những người ứng cử ở 01 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc 

hội hoặc 01 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thuộc 01 đơn vị hành chính ở cấp tương ứng;
- Mỗi cử tri chỉ được bỏ 01 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 01 phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân 

dân ở mỗi cấp;
- Giá trị phiếu bầu của mọi cử tri như nhau, không có sự phân biệt.
Nguyên tắc bình đẳng đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng người được 

giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng đại biểu được bầu ở 
từng địa phương, bảo đảm tính đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội; các dân 
tộc thiểu số và phụ nữ có tỷ lệ đại diện hợp lý trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Câu 11. Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?
Đáp:
Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu (còn 

viết là thùng phiếu) để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. Điều 69 của Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: Cử tri không được nhờ người khác 
bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì 
nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu 
của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào 
thúng phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu thì Tổ bầu 
cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và 
thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ 
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sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại 
nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở 
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Câu 12. Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín?
Đáp:
Nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo đảm cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị 

tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được bảo 
đảm bí mật. Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu 
cử; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri tự mình bỏ phiếu vào 
thùng phiếu.

PHẦN II - NGƯỜI ỨNG CỬ, CỬ TRI 
VÀ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Câu 13. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cần có những tiêu chuẩn gì?
Đáp:
Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của 

đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo quy định của các luật nói trên thì đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp 

luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mọi biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín 
để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;
- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân;
Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của địa phương nào 

thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.
Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang công 

tác tại cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự 
nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

(1) Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu;
(2) Có uy tín, năng lực trong thực hiện và tuyên truyền, vận động có hiệu quả quần chúng nhân 

dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 
(3) Có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà 

nước và của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp và pháp 
luật của Nhà nước;

(4) Có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng; thực hiện nghiêm quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có ý thức tổ 
chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư; kê khai tài sản, thu nhập trung thực, minh bạch, không cơ hội, tham vọng quyền 
lực, cục bộ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”... Không để vợ, chồng, con, người 
thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi;

(5) Có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; có tư duy đổi mới, tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có khả 
năng tư duy, phân tích, tổng hợp, đề xuất xây dựng chính sách pháp luật khả thi, hiệu quả; giám sát 
việc thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương, đơn vị, nơi ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
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Hội đồng nhân dân; nói đi đôi với làm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám hy sinh vì lợi ích chung, vì nước, vì dân; 
có thành tích, kết quả công tác và “sản phẩm” cụ thể trong địa bàn, lĩnh vực công tác được giao; 

(6) Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được 
giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; có trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

Không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng 
quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực, mất đoàn kết. Cán bộ có vi phạm khuyết điểm hoặc bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ  
2021 - 2026; cán bộ có người thân vi phạm pháp luật thực hiện theo Kết luận số 165-KL/TW ngày 
07/6/2025 của Bộ Chính trị về định hướng thực hiện công tác cán bộ đối với cán bộ có vi phạm, 
khuyết điểm hoặc bị thi hành kỷ luật; cán bộ có người thân vi phạm pháp luật. Đối với những trường 
hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị, thực hiện theo Quy định của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo 
vệ chính trị nội bộ Đảng. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy 
chức, chạy quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Quan tâm, giới thiệu chuyên gia đầu ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số, công nghiệp công nghệ cao; luật gia giỏi có uy tín, am hiểu sâu về pháp luật quốc tế; doanh 
nhân xuất sắc, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Ngoài các tiêu chuẩn chung nói trên, người được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt 
động chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách còn cần đáp ứng thêm một 
số tiêu chuẩn cao hơn về trình độ chuyên môn, vị trí công tác đang đảm nhiệm, về tình hình sức khỏe 
và độ tuổi ứng cử, tái cử (nêu cụ thể tại Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 09/9/2025 của Ban Tổ 
chức Trung ương).

Câu 14. Những người nào được gọi là cử tri?
Đáp:
Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người 

có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều 
kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Câu 15. Việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?
Đáp:
Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri 

trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh 
sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân.

Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát Thẻ cử 
tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 
- 2031, trừ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực 
pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình 
phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự.

Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Ủy 
ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri ở địa phương về việc lập danh sách cử tri 
theo từng khu vực bỏ phiếu. Các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách 
cử tri tại nơi mình thường trú; trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo 
lại để Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi tên vào danh sách cử tri ở địa phương. Trong quá trình lập 
danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ ghi vào danh sách những cử tri đang đăng ký tạm trú ở 
địa phương mình nếu cử tri đó thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại nơi mình tạm trú 
(có thể bằng văn bản hoặc trực tiếp bằng lời nói với người có trách nhiệm, ví dụ như trưởng thôn, tổ 
trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cử tri của Ủy ban nhân dân cấp xã...).

Chậm nhất là ngày 03/02/2026 (40 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh 
sách cử tri phải niêm yết danh sách đó tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công 
cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân 
dân kiểm tra.

Việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc thay đổi, bổ sung, cập nhật danh sách cử tri được 
thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thông 
tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 8202/QĐ-BCA-C06 ngày 
07/10/2025 của Bộ Công an. 



7

Câu 16. Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri?
Đáp:
Những người thuộc các trường hợp sau đây không được ghi tên vào danh sách cử tri: 
- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án;
- Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo;
- Người mất năng lực hành vi dân sự.
Câu 17. Trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh, cấp xã?
Đáp:
Cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã 

khi thuộc các trường hợp sau đây:
- Cử tri là người thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã;
- Cử tri là người tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã và có thời gian đăng ký tạm trú từ đủ 12 

tháng trở lên;
- Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách 

cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ đã làm thủ tục để được ghi tên vào 
danh sách cử tri ở nơi thường trú;

- Người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do 
hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc và đã làm thủ tục để được xóa tên trong 
danh sách cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và được bổ 
sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú.

Câu 18. Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì?
Đáp:
Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương 

tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân báo cáo với 
cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu 
làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; tạo 
điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa 
chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
- Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm 

trật tự, an toàn xã hội;
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì 

thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó;
- Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho 

người ứng cử.
Câu 19. Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào?
Đáp:
Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức sau đây:
- Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử;
- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
Câu 20. Trong vận động bầu cử, pháp luật cấm hành vi nào?
Đáp:
Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử gồm:
- Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến 

danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác;
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử;
- Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ 

chức, cá nhân mình;
- Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc 

cử tri;
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- Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử không được vận động bầu cử 
cho những người ứng cử. Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử nói trên không được lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn của mình để vận động bầu cử cho những người ứng cử nhằm bảo đảm sự công 
bằng, bình đẳng đối với những người ứng cử.

PHẦN III - NGÀY BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC, 
TRÌNH TỰ BỎ PHIẾU; TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÂN

Câu 21. Ngày bầu cử được quy định như thế nào?
Đáp:
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu cử phải là 

ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Trường hợp đặc biệt cần 
hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử 
quốc gia xem xét, quyết định.

Căn cứ vào quy định nói trên, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 
21/5/2025 quyết định rõ Ngày bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2026.

Câu 22. Thời gian bỏ phiếu trong ngày bầu cử diễn ra khi nào?
Đáp:
Trong ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu sẽ được 

bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 07 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, 
Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng 
hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày.

Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện 
xong việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử có trách nhiệm thông báo đến các cử tri còn ở trong khu vực phòng 
bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ 
phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc đóng thùng phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc 
vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa.

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn 
việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong thùng phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc 
bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu 
được tiếp tục.

Trường hợp chưa hết thời gian bỏ phiếu theo quy định mà đã có 100% người trong danh sách cử 
tri tại khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử cũng không được tuyên bố kết thúc cuộc 
bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước thời điểm 07 giờ tối cùng ngày. Do đó, về nguyên tắc, các Tổ 
bầu cử, thành viên các Tổ bầu cử có thể vận động, tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, 
thực hiện quyền bầu cử của mình nhưng không được thúc giục, ép buộc cử tri phải đi bỏ phiếu sớm 
để kết thúc sớm việc bỏ phiếu.

Câu 23. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri cần chấp hành những quy định gì?
Đáp:
Để cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong 

ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và những văn bản quy phạm pháp luật khác có 
liên quan. Khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng 
bầu cử quốc gia quy định.

Nội quy phòng bỏ phiếu được Tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu và gồm các nội dung sau đây:
- Phải chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu;
- Cử tri phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết 

tật và phụ nữ có thai;
- Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu; nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại 

cơ sở vật chất, tài sản, gây rối tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu;
- Không được vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào;
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- Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, tài liệu, băng rôn khẩu hiệu có nội dung xấu, 
độc, tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước, chính quyền địa phương... vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu;

- Những người không có nhiệm vụ thì không được vào phòng bỏ phiếu;
- Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử, những người có nhiệm vụ phục vụ bầu cử phải 

đeo phù hiệu theo mẫu do Ủy ban bầu cử thành phố quy định; thành viên Tổ bầu cử có trách nhiệm 
hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và giải đáp thắc mắc của cử tri;

- Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép, cản trở việc bầu cử của công dân, 
vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo 
giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các 
quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu 24. Việc bỏ phiếu được thực hiện theo nguyên tắc nào?
Đáp:
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về nguyên tắc bỏ phiếu 

như sau:
- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội 

đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân;
- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay;
- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử;
- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác;
- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri;
- Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.
Câu 25. Cử tri phải ghi phiếu bầu như thế nào cho đúng?
Đáp:
Thành viên Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri 

không tín nhiệm người ứng cử nào (không bầu cho người có tên trong phiếu bầu cử) thì gạch ngang cả 
họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên cả hàng chữ họ và tên người ứng cử); không được khoanh tròn; 
không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi thêm tên người ngoài 
danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu, không chọn quá số đại biểu được ấn định trong phiếu 
bầu; không gạch tất cả những người ứng cử trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu (không gạch 
bất kỳ tên người ứng cử nào) đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử.

Trường hợp có phiếu bầu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng gạch hết tất cả 
hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì được tính là phiếu không bầu cho ứng cử viên đó.

Trường hợp cử tri không gạch cả hàng chữ họ và tên (chỉ gạch họ hoặc gạch tên đệm hoặc tên) 
của người ứng cử hoặc chỉ khoanh tròn, gạch dưới, gạch trên hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì 
phiếu đó vẫn được tính là phiếu bầu cho người ứng cử đó.

Trường hợp trong phiếu bầu cử mà người ứng cử vừa có tên khai sinh, vừa có tên thường gọi 
hoặc có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, nếu cử tri chỉ gạch một dòng họ và tên khai sinh 
hoặc họ và tên thường gọi (chỉ gạch một dòng họ và tên khai sinh hoặc chức vị, pháp danh, pháp hiệu 
đối với chức sắc tôn giáo) thì phiếu bầu đó được tính là phiếu không bầu cho người ứng cử đó.

Nếu cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu khác do viết hỏng, Tổ bầu cử phải thu hồi phiếu viết hỏng của 
cử tri, sau đó mới được phát phiếu bầu khác.

Câu 26. Trường hợp nào thì cử tri được nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử?
Đáp:
Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết phiếu hộ, nhưng phải tự 

mình bỏ phiếu. Người viết phiếu hộ phải đọc đầy đủ họ và tên những người ứng cử trên phiếu bầu cử 
để cử tri tự mình quyết định. Người viết hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết 
hộ và bảo đảm bí mật phiếu bầu cử. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri để 
cử tri tự mình bỏ phiếu vào thùng phiếu. Người khuyết tật, người già yếu hoặc các trường hợp khác mà 
không thể bỏ phiếu vào thùng phiếu thì được nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Câu 27. Trách nhiệm của người dân thành phố đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 như thế nào?
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Đáp:
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026 đạt kết quả cao, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thành 
phố Cần Thơ cần thực hiện tốt những việc sau: 

- Cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng 
đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

- Tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tham gia đầy đủ các 
buổi tiếp xúc cử tri, các cuộc tuyên truyền về bầu cử; góp phần đưa ngày bầu cử đại biểu Quốc hội  
khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

- Tất cả cử tri tự giác tham gia bầu cử; tuyên truyền, vận động người thân hăng hái đi bầu cử 
đông đủ vào ngày 15/3/2026; chấp hành tốt những quy định về bầu cử. 

- Đề cao cảnh giác, đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá 
hoại cuộc bầu cử.

PHẦN IV - SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Câu 28. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đại biểu được bầu vào Quốc 
hội khóa XVI? Bao nhiêu đại biểu được bầu vào Hội đồng nhân dân thành phố và cấp xã?

Đáp:
Căn cứ Điều 7 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015: Tổng 

số đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không quá năm trăm (500) người. 
Đơn vị thành phố Cần Thơ được phân bổ cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được 

bầu là 18 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 10 đại biểu và do Trung 
ương giới thiệu là 08 đại biểu. 

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ được bầu là 84 
đại biểu và cấp xã, phường được bầu là 2.212 đại biểu.

Câu 29: Thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp?

Đáp: 
- Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: Thành phố Cần Thơ có 06 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XVI, gồm: 
Đơn vị bầu cử số 1 (các phường: Hưng Phú, Cái Răng, An Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, 

Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, Thới Long và các xã: Trường Thành, 
Trường Long, Phong Điền, Nhơn Ái); 

Đơn vị bầu cử số 2 (các phường: Thuận Hưng, Tân Lộc, Trung Nhứt, Thốt Nốt và các xã: Vĩnh 
Trinh, Vĩnh Thạnh, Thạnh Quới, Thạnh An, Thạnh Phú, Trung Hưng, Thới Hưng, Cờ Đỏ, Đông 
Thuận, Đông Hiệp, Thới Lai, Trường Xuân); 

Đơn vị bầu cử số 3 (các phường: Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Vị Tân, Vị Thanh và cac xã: 
Thạnh Xuân, Tân Hòa, Vị Thanh 1, Trường Long Tây, Hỏa Lựu, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, 
Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Vĩnh Tường, Hòa An, Phương Bình, Phụng Hiệp, Tân Bình, Thạnh Hòa); 

Đơn vị bầu cử số 4 (các phường: Ngã Bảy, Đại Thành và các xã: Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, 
Đông Phước, Châu Thành, Phú Hữu, An Lạc Thôn, Phong Nẫm, Thới An Hội, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Đại 
Hải, Hồ Đắc Kiện, Phú Tâm, Thuận Hòa, An Ninh); 

Đơn vị bầu cử số 5 (các phường: Ngã Năm, Mỹ Quới, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu và các xã: Mỹ 
Hương, Mỹ Tú, Long Hưng, Mỹ Phước, Tân Long, Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Lâm Tân, Gia Hòa, Nhu Gia, 
Hòa Tú, Ngọc Tố, Thạnh Thới An, Lai Hòa, Vĩnh Hải); 

Đơn vị bầu cử số 6 (các phường: Khánh Hòa, Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên và các xã: Lịch 
Hội Thường, Liêu Tú, Tài Văn, Trần Đề, Cu Lao Dung, An Thạnh, Long Phú, Tân Thạnh, Đại Ngãi, 
Trường Khánh). 

- Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Cấp thành phố có 28 đơn vị bầu cử và 
cấp xã có 665 đơn vị bầu cử. 
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Câu 30: Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thành phố Cần Thơ có bao nhiêu Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội 
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp?

Đáp: 
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thành phố Cần Thơ có 103 đơn vị hành chính cấp xã, phường với 2.597 

Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 31: Số lượng Tổ bầu cử; số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ?
Đáp: 
Số lượng Tổ bầu cử; số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể:

STT Đơn vị hành chính  
cấp xã, phường

Số lượng  
Tổ bầu cử

Số lượng phân bổ đại biểu 
Quốc hội khóa XVI

Số lượng đại biểu 
HĐND cấp thành phố

1 Phường Hưng Phú 31
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

2 Phường Cái Răng 32
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

3 Phường An Bình 17
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

4 Phường Tân An 36
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

5 Phường Ninh Kiều 42
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

6 Phường Cái Khế 23
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

7 Phường Bình Thủy 34
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

8 Phường Long Tuyền 26
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

9 Phường Thới An Đông 16
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

10 Phường Phước Thới 36
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

11 Phường Ô Môn 48
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

12 Phường Thới Long 35
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

13 Phường Thuận Hưng 22
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu
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STT Đơn vị hành chính  
cấp xã, phường

Số lượng  
Tổ bầu cử

Số lượng phân bổ đại biểu 
Quốc hội khóa XVI

Số lượng đại biểu 
HĐND cấp thành phố

14 Phường Tân Lộc 20
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

15 Phường Trung Nhứt 20
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

16 Phường Thốt Nốt 33
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

17 Xã Vĩnh Trinh 22
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

18 Xã Vĩnh Thạnh 21
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

19 Xã Thạnh Quới 28
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

20 Xã Thạnh An 17
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

21 Xã Thạnh Phú 17
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 7:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

22 Xã Trung Hưng 27
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 7:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

23 Xã Thới Hưng 9
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 7:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

24 Xã Cờ Đỏ 25
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 7:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

25 Xã Đông Thuận 16
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 8:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

26 Xã Đông Hiệp 17
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 8:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

27 Xã Thới Lai 26
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 8:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

28 Xã Trường Xuân 23
Đơn vị bầu cử số 2:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 8:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

29 Xã Trường Thành 23
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 9:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

30 Xã Trường Long 20
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 9:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu
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STT Đơn vị hành chính  
cấp xã, phường

Số lượng  
Tổ bầu cử

Số lượng phân bổ đại biểu 
Quốc hội khóa XVI

Số lượng đại biểu 
HĐND cấp thành phố

31 Xã Phong Điền 34
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 9:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

32 Xã Nhơn Ái 24
Đơn vị bầu cử số 1:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 9:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

33 Xã Thạnh Xuân 25
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 10:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

34 Xã Tân Hòa 23
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 10:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

35 Xã Trường Long Tây 18
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 10:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

36 Xã Vị Thanh 1 39
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 11:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

37 Phường Vị Tân 20
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 11:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

38 Phường Vị Thanh 19
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 11:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

39 Xã Hỏa Lựu 19
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 12:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

40 Xã Vĩnh Viễn 13
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 12:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

41 Xã Lương Tâm 15
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 12:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

42 Xã Xà Phiên 19
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 12:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

43 Xã Vĩnh Thuận Đông 23
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 13:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

44 Xã Vị Thủy 23
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 13:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

45 Xã Vĩnh Tường 25
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 13:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

46 Xã Hòa An 21
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 13:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

47 Phường Long Bình 13
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 14:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu
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STT Đơn vị hành chính  
cấp xã, phường

Số lượng  
Tổ bầu cử

Số lượng phân bổ đại biểu 
Quốc hội khóa XVI

Số lượng đại biểu 
HĐND cấp thành phố

48 Phường Long Mỹ 21
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 14:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

49 Phường Long Phú 1 21
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 14:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

50 Xã Phương Bình 29
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 14:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

51 Xã Hiệp Hưng 20
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 15:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

52 Xã Tân Phước Hưng 20
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 15:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

53 Phường Ngã Bảy 20
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 15:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

54 Phường Đại Thành 23
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 15:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

55 Xã Phụng Hiệp 19
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 16:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

56 Xã Tân Bình 24
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 16:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

57 Xã Thạnh Hòa 60
Đơn vị bầu cử số 3:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 16:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

58 Xã Đông Phước 26
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 17:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

59 Xã Châu Thành 19
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 17:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

60 Xã Phú Hữu 22
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 17:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

61 Xã An Lạc Thôn 34
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 18:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

62 Xã Phong Nẫm 6
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 18:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

63 Xã Thới An Hội 24
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 18:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

64 Xã Nhơn Mỹ 34
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 18:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu



15

STT Đơn vị hành chính  
cấp xã, phường

Số lượng  
Tổ bầu cử

Số lượng phân bổ đại biểu 
Quốc hội khóa XVI

Số lượng đại biểu 
HĐND cấp thành phố

65 Xã Kế Sách 31
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 18:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

66 Xã Đại Hải 29
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 19:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

67 Xã Hồ Đắc Kiện 25
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 19:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

68 Xã Phú Tâm 25
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 19:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

69 Xã Thuận Hòa 12
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 19:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

70 Xã An Ninh 26
Đơn vị bầu cử số 4:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 19:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

71 Xã Mỹ Hương 35
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 20:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

72 Xã Mỹ Tú 24
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 20:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

73 Xã Long Hưng 22
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 20:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

74 Xã Mỹ Phước 14
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 20:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

75 Phường Ngã Năm 43
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 21:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

76 Xã Tân Long 22
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 21:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

77 Phường Mỹ Quới 27
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 21:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

78 Xã Vĩnh Lợi 22
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 22:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

79 Xã Phú Lộc 35
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 22:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

80 Xã Lâm Tân 19
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 22:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

81 Xã Gia Hòa 36
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 22:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu
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82 Xã Nhu Gia 39
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 23:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

83 Xã Hòa Tú 26
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 23:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

84 Xã Ngọc Tố 37
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 23:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

85 Xã Thạnh Thới An 18
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 23:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

86 Xã Lai Hòa 16
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 24:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

87 Phường Vĩnh Phước 28
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 24:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

88 Phường Vĩnh Châu 36
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 24:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

89 Xã Vĩnh Hải 15
Đơn vị bầu cử số 5:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 24:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

90 Phường Khánh Hòa 31
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 25:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

91 Xã Lịch Hội Thượng 13
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 25:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

92 Xã Liêu Tú 22
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 25:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

93 Xã Tài Văn 27
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 25:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

94 Xã Trần Đề 31
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 26:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

95 Xã Cù Lao Dung 32
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 26:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

96 Xã An Thạnh 26
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 26:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

97 Xã Long Phú 17
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 27:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

98 Xã Tân Thạnh 26
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 27:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu
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99 Xã Đại Ngãi 18
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 27:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

100 Xã Trường Khánh 27
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 27:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

101 Phường Sóc Trăng 34
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 28:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

102 Phường Phú Lợi 41
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 28:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

103 Phường Mỹ Xuyên 33
Đơn vị bầu cử số 6:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Đơn vị bầu cử số 28:
Ứng cử 5 đại biểu;
Được bầu 3 đại biểu

Tổng số Tổ bầu cử: 2.597

Câu 32. Một số khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031?

Đáp: 
Một số khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là:
1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031!
2. Ngày 15-3-2026, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031!
3. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 

2031 là Ngày hội của toàn dân!
4. Ngày bầu cử là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc!
5. Ngày bầu cử - Ngày hội của niềm tin, đoàn kết và khát vọng Việt Nam!
6. Bầu cử góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh!
7. Bầu cử để chọn người có tâm, có tầm, tận tụy phục vụ Nhân dân!
8. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch!
9. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2026 - 2031 là quyền lợi, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân!
10. Sáng suốt lựa chọn người xứng đáng đại diện cho Nhân dân!
11. Cử tri thành phố Cần Thơ tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031!
12. Mỗi lá phiếu là một niềm tin, một trách nhiệm đối với Tổ quốc!
13. Sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân!
14. Cử tri cả nước đồng lòng bầu cử, chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh!
15. Toàn dân tham gia bầu cử để góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh!
16. Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng!
17. Quốc hội Việt Nam - Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước 

cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
18. Quốc hội là biểu tượng sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!
19. Quốc hội khóa XVI - hiện thân của trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Nhân dân!
20. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố Cần Thơ thi đua lập thành tích chào mừng cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031!
21. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
22. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
23. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
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ឯឯកកសសាាឃឃោោសសនន

កកាាឃឃបបោោឃឃឆឆ្្ននននតតតតំំាាាាងងសសដដ ននីីននិិកកាាលលីី ១១៦៦ ននិិំំននតតតតំំងងកក្្ររងងមមបបកកររងងមម្្សសននងង្្ររជជាា្្កកជជ អអាាននតតិិកកាា

២២០០២២៦៦--២២០០៣៣១១ កក្្ននំំសសននាាររររ្្ននិិតតិិខខាា ននិិំំហហ្្ ឃឃៅៅលលីីងងកក្្ំំកកបបំំឃឃធធើើ

(ឯកសារកកបររ ភសកាខា)

ជជំពំពូូកកទទីី I -- ររញញ្្ទទូូទទូូ

សសំំណណួួាា ១១៖៖ ទើកាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ នីើិាាទី១៦ និណើំំណបក្របរបករ
បររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ មនាខបរសានទរោយងូាទរតា?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន នឺរសិទទិនទរោយរយួ
កននណាំទំរសិទទិនទរោយរូាមរ នារស្ពាាងរោនកាណកននណាងរររខននម្។ ាាទោះទ ន្ ើនឺ
ររទរ្ោយរា្បពីហនញព ទោារំណណ និណសិទទិរមម ស្ារស្បររជន កននណាាកសណ
បរទទសនីើិាងរសណងរនិយរនិរយារួ និណរទណកកើស្រាន័ំំាាងរ ទៅរជ្រិនិណភូរភិន
និរយទមយកឡក។

ាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិ
ាា ២០២៦-២០៣១ ោននើត្ណំទឡកណរយួថ្ងររយួោន គសិាភពទូទណំបរទទស កននណ
រាាិាណណ ងំទណក ាាាផខ ស្្ខទីៅបរទទសទយកណ ទបាយពី ៤០ ន្ ំ សទបរាោនសរទិទទាងផរំទរណ
និណមន័ើ្នាយរបរគើតិសតសតទាកបនរគ្សិាយជីគភព សណងរ; ទនញបរនបណទនះ សករខទផពសទរយ
័ននគើតាាទាៀរាំាានសរមានទក្ាម្សនីនារស្បរពានទនទរោយ ទាៀរាំបពំបរទា្ាងរោា
ទឡកណគបិ និណងំទណក ាាាទបរណ្ ាងរ័ំំាភូរភិន២រន ក្ ធនឱ្មនភពើូាបសា សរ
បសរ ា បណមំ មនសរើ្ភព បរសិទទភព និណមនបរសិទទទា ទងករបឈីនាូាយននសរាយ
័ភគិឌ្នណ្ ខីារស្ជនរើិ។ ទនះរបពបើតិាាណណ នទរោយងផសំយនា្រស្បរទទសរើិ បរបពបើត
ទឡកណរនញ រព្ីរហសននិោើទូទណំបរទទស ទាកកទី១៤ ារស្រកផ រជំហនទរសកឱ្ទូរភព
រក្កសតណនូគទសាកតីសទបរាាិើត ទរាភរ រន្បណកិាមាាកមខ ភោិាារស្រកផ ររ្់ កព្ានទនបណាា
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ទទួាានសបើរគារស្នណព កទនកបនររ្ន ក;្ រកកនខណទងករបី័ នកទោះទ ន្ ើ ័ននគើតសិទទិរមម ស្
ារស្ពាាងរ ទបជកសទា កស័នកើំំណងផទាាទធខ និណសាកតិសរទងករបើីំំណឱ្ហនញព ទោារំណណ
និណសិទទិទរសកមម ស្ារស្ាខួនទៅកននណាងរសភ និណបក្របរបករបររជនបនររ្ន កក្ននណអណើតិាា្ខី
ារួាំកណករ្ណសករខកននណាាកសណ ពបណបណនិណទរសកឱ្សនបកបើបរទទសនីើិាងរសណងរនិយរារស្
បររជន អបសាយបររជន ទងករបបីររជន ទបារាាងបកនាំរស្រកផកនរខនយនីសតទគៀើំរ។

សសំំណណួួាា ២២៖៖ ទើកបក្របរបករបររជនមនជនព និណើួនទីរ្ណងូាទរតាទៅភូរភិន? ទើក
អណើតិាាារស្បក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ ោនកំណើរ្្ណងូាទរតាកងា?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

បក្របរបករបររជន ារួមនើំំណបក្របរបករបររជន អបសាយ័នកទោះទ ន្ ើទៅភូរិ
ភនទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសរស្រាន័ំំា ាងរទៅភូរភិន ើំំណឱ្ហនញព ទោារំណណ និណ
សិទទិរមម ស្ារស្បររជន កំណើស្ទបរានូគរញ្សំយនខ្ារស្ភូរភិន បើរើពិនិើ្ាាទោ
ាពតរាងរររខននម្និណា្រ្ បើរើពិនិើ្សករខភពារស្ស្រានាងរទៅភូរភិន; ទទួាានសបើរគ
ាំទ់ះបររជនទៅភូរភិននិណស្រានាងររន កទ្ាក។

អណើតិាាារស្បក្របរបករបររជនថននីើិាានីរយួខ មនាយពទពា ០៥ ន្ ំ និើ
នរព្ីថ្ងទរកកសរាយបរជនំទាកកទីរយួារស្បក្របរបករបររជន នីើិាាទនះ ាហូើងា្ថ្ងទរកក
សរាយបរជនំទាកកទីរយួារស្បក្របរបករបររជននីើិាា្ខី។ ាារបណរបួ័ូសរនខ យអណើតិ
ាាារស្បក្របរបករបររជន អបសាយាងរសភកំណើស្ទបរា តរសំទណក ារស្នណពកមខ រិ
ាា័ាិថតនតយណាងរសភ។

សសំំណណួួាា ៣៣៖៖ ទើក​ើំំណ​ាងរសភ និណ​ើំំណ​បក្របរបករ​បររជន ​បើរគ​ទហខកយើរនបណរទមរ ន
័សីាខះ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ើំំណ​ាងរសភបើរគទហខកយើរនបណរទមរ នោនកំណើ​្កននណ​មបត ២២ ថនា្រ​្សតីពី​ាាទាៀរ
ា​ំាងរសភ ាំកណក​ើំំណ​បក្របរបករ​បររជន ​បើរគទហខកយើរនបណរទមរ ន​កងា​ោនកំណើប្ើណ្
ករាណណ ៣ មបត ៥ ថន​ា្រ​្សតីពី​ាាទាៀរាំាងរ័ំំាភូរភិន។ ទនះ​នឺ៖
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- ទសខ ះបើណ​្ាំទ់ះ​មើនភូរិ បររជន និណ​ាងរររខននម្; ាិើាំ​័ ននគើត​ងំទណក ាាាផខ ស្្ខី ​ទងករប​ី
ទិសទៅ​​បររជនសរបូាានណទាឿណ បរទទសរើិ​ា បណមំ បរររិរទើយ្ សរភព និណ​អា្ររម;

- មន​សញរ ើ​ិរយួ នឺសញរ ើិទគៀើំរ​;

- មន​ាក្ណពសរបើតិ​ សីាររមា្ ឧសរហណ​ព្ររ សនផសំំថា ទសខ ះបើណ្ រនិ​និើ
បរទរជនណសួនើួ និណ​រ​នំាូ​ទោាព​ា្រ;្ មន​ភពាខ ហន រតូាផត ា្ ើសូ៊បរ្ណំ​​័ ំទពកពនកាាួយ
ភពារះយរ យ ភព​បក័ឺើបកទរ ​័ ំំាផត ាា្ា និណ​ទទណសកទាខកស​ា្រ​្ទទផណខទទៀើ;

- មន​កបរើិគរិរ ឯកទទស មនសរើ្ភព​បនរប្ោន្ សនាភព រទពិទសរនណ​ាាាា និណ​
បរិយភព​ទងករប​ី័ ននគើត​ភាកិាម​;

- មនទំនកទ្ំនណស្ិើាខួើររយួបររជន សត ររ្ើិទររា្ារស្បររជន ទហកយោន
បររជនទជឿទនកាិើត;

- មនឱាសាូាារួកននណសករខភពារស្ាងរសភ និណបក្របរបករបររជន។

ទនញបរនបណទនះ ើំំណបក្របរបករបររជន ក្រទណំសន កទ្ៅួរំទពបាាាាទៅស្រាន
័ណងាា ័ណងភពួសហបោសទៅកននណ័ណងភពាងរោាកងាាខួនរើំំណបក្របរបករបររជន។

សសំំណណួួាា ៤៤៖៖ ទើកើំំណបក្របរបករបររជនមនសិទទិ័សីាខះ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ើំំណបក្របរបករបររជនមនសិទទិទនទសួាបរធននណពកមខ រិាាបររជន សមជិក
ទទផណខទទៀើារស្នណពកមខ រិាាបររជន បរធនស្រានាំណន ះនណពកមខ រិាាបររជន
កបរើិងូាោន បរធនើនលាាបររជន និណបរធន័យ្ាាបររជន តរទសាកតីកំណើា្រស្
ា្រ។្

ើំំណបក្របរបករបររជន មនសិទទិទសនកថានបរើិងរកសណទោានទរោយទៅភូរភិន;
សិទទិទសនការស្បក្របរបករបររជន ទោះទ ន្ ើទំននកាិើតាំទ់ះ័នកានើ្ំកណណកងាបក្របរបករ
បររជនទបជកសទា កស; ទសនកនើត្ណំកិាមបរជនំបរធនរទជំនប សរាយបរជនំសមង ើ្ ួសរាយបរជនំ
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ទងករបទីមះបសយរញ្កងាទកកើទឡកណរយរទហើន ទហកយទសនករញ្ទទផណខទទៀើ កងា័នក
ើំំណយា្រនោំា។្

ទពាបរទះទឃកបមនទទណសកទាខកសា្រ្ រណកឱ្ាូាយើទាបរទរជនណារស្ាងរ សិទទិនិណ
ទាបរទរជនណបសរា្រា្រស្័ណងាានិណរននងា ើំំណបក្របរបករបររជនមនសិទទិសំណូរ
ពាស្រាន និណ័ណងាាររ្់ កព្ានទ ័ននគើតគធិនាានោំាទ្ងករបរីម្រា្ាទទណសកទាខកសា្រោ្ន
ទនទ្ពា។

ទពា័ននគើតភាកិាម និណសិទទិ័ំំាកននណនររ័នកើំំណ ើំំណបក្របរបករបររជន
មនសិទទិសំណូរពាស្រាន ័ណងាា រននងាទតា្ពាើមមន និណឯកសាររទ្កទ្ណងា្ភាកិាម
កងនសរើ្កិាមារស្ស្រាន ័ណងាានិណរននងាទនះ។

សសំំណណួួាា ៥៥៖៖ ទើកាើពសកិាមារស្បក្របរបករបររជនោនកំណើងូ្ាទរតា ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

ើំំណបក្របរបករបររជន មនាើពសកិាមាូាារួរា្កិាមបរជនំឱ្ោនបនរប្ោន្ កិាមបរជនំ
បក្របរបករបររជន ាូាារួពិភករនិណទោះទ ន្ ើទាករញ្ននាំណន ះភាកិាម សរើ្កិាមារស្
បក្របរបករបររជន។ ទរកើំំណបក្របរបករបររជនរនិាូាារួកននណកិាមបរជនំ ួសរាយបរជនំំ
រយួបើរគកើមនរូាទហើន និណបើរគរយាាណណ ររននងា្បរធន័ណងបរជនំ ួកិាមបរជនំ។ កននណកាណី
័នកើំំណបក្របរបករបររជន គ័ើតមនកននណសរាយបរជនកំននណ ០១ ន្ ំ ទមយោខ នទហើនទាបើបរ
បើរគ បរនាំាបក្របរបករបររជន បើរគរយាាណណ ងា្បក្របរបករបររជនទងករបរីម្រើ្ំកណណ
ើំំណបក្របរបករបររជនទនះ។

ើំំណបក្របរបករបររជន បើរគទំនកទ្ំនណជិើសនិទទររយួ័នកទោះទ ន្ ើទៅកកនខណកងា
ាខួន័ននគើតភាកិាមរ័នកើំំណ ទបារាាបើរើពិនិើ្ារស្័នកទោះទ ន្ ើ សំទណះសំំារ
រយួ័នកទោះទ ន្ ើរបរនំ ទងករបកីសសណយា្ពីរើិ ទោារំណណារស្័នកទោះទ ន្ ើ; បររូានិណ
ហខនះរញម ំណ ទមយទសខ ះបើណនូ្គរើិ ទោារំណណ និណសំទណក ារស្័នកទោះទ ន្ ើររយួបក្រ
បរបករបររជន ស្រាន និណ័ណងាាររ្់ កព្ានទ; ាា់ាសិទទិនិណទាបរទរជនណបសរា្រ្
ារស្័នកទោះទ ន្ ើ។
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4

ទងករបទីមះបសយរញ្កងាទកកើទឡកណរយរទហើន ទហកយទសនករញ្ទទផណខទទៀើ កងា័នក
ើំំណយា្រនោំា។្

ទពាបរទះទឃកបមនទទណសកទាខកសា្រ្ រណកឱ្ាូាយើទាបរទរជនណារស្ាងរ សិទទិនិណ
ទាបរទរជនណបសរា្រា្រស្័ណងាានិណរននងា ើំំណបក្របរបករបររជនមនសិទទិសំណូរ
ពាស្រាន និណ័ណងាាររ្់ កព្ានទ ័ននគើតគធិនាានោំាទ្ងករបរីម្រា្ាទទណសកទាខកសា្រោ្ន
ទនទ្ពា។

ទពា័ននគើតភាកិាម និណសិទទិ័ំំាកននណនររ័នកើំំណ ើំំណបក្របរបករបររជន
មនសិទទិសំណូរពាស្រាន ័ណងាា រននងាទតា្ពាើមមន និណឯកសាររទ្កទ្ណងា្ភាកិាម
កងនសរើ្កិាមារស្ស្រាន ័ណងាានិណរននងាទនះ។

សសំំណណួួាា ៥៥៖៖ ទើកាើពសកិាមារស្បក្របរបករបររជនោនកំណើងូ្ាទរតា ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ើំំណបក្របរបករបររជន មនាើពសកិាមាូាារួរា្កិាមបរជនំឱ្ោនបនរប្ោន្ កិាមបរជនំ
បក្របរបករបររជន ាូាារួពិភករនិណទោះទ ន្ ើទាករញ្ននាំណន ះភាកិាម សរើ្កិាមារស្
បក្របរបករបររជន។ ទរកើំំណបក្របរបករបររជនរនិាូាារួកននណកិាមបរជនំ ួសរាយបរជនំំ
រយួបើរគកើមនរូាទហើន និណបើរគរយាាណណ ររននងា្បរធន័ណងបរជនំ ួកិាមបរជនំ។ កននណកាណី
័នកើំំណបក្របរបករបររជន័គើតមនកននណសរាយបរជនកំននណ ០១ ន្ ំ ទមយោខ នទហើនទាបើបរ
បើរគ បរនាំាបក្របរបករបររជន បើរគរយាាណណ ងា្បក្របរបករបររជនទងករបរីម្រើ្កំណណ
ើំំណបក្របរបករបររជនទនះ។

ើំំណបក្របរបករបររជន បើរគទំនកទ្ំនណជិើសនិទទររយួ័នកទោះទ ន្ ើទៅកកនខណកងា
ាខួន័ននគើតភាកិាមរ័នកើំំណ ទបារាាបើរើពិនិើ្ារស្័នកទោះទ ន្ ើ សំទណះសំំារ
រយួ័នកទោះទ ន្ ើរបរនំ ទងករបកីសសណយា្ពីរើិ ទោារំណណារស្័នកទោះទ ន្ ើ; បររូានិណ
ហខនះរញម ំណ ទមយទសខ ះបើណនូ្គរើិ ទោារំណណ និណសំទណក ារស្័នកទោះទ ន្ ើររយួបក្រ
បរបករបររជន ស្រាន និណ័ណងាាររ្់ កព្ានទ; ាា់ាសិទទិនិណទាបរទរជនណបសរា្រ្
ារស្័នកទោះទ ន្ ើ។
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5

រនញ រព្ីសរាយបរជនំសរម្ារស្បក្របរបករបររជន ើំំណបក្របរបករបររជនជួរ
សំទណះសំំាររយួ័នកទោះទ ន្ ើ ទងករបរីយាាណណ ័ំពីាទទទាសរាយបរជនំ ទផពស
ទរយទសាកតីសទបរាារស្បក្របរបករបររជន និណាានបររជន័ននគើតទសាកតីសទបរា
ាិើតទនះ។

ើំំណបក្របរបករបររជន មនភាកិាមទទួាពាាងរតរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រ។្
ទពាទទួា់ក្រណតប ណ ទរក ាទទស សំទណក និណហខនះរញម ំណារស្ពាាងរ ើំំណបក្របរបករ
បររជន មនាាទទួាានសបើរគកននណាាបសគបរគ កណនពំាាងរទទផក់ក្រណតប ណ ទរក ាទទស
សំទណក និណហខនះរញម ំណបើរគ​ស្រាន ័ណងាា រននងាកងាមនសិទទិទមះបសយ។ កននណកាណីនោំា្
ើំំណបក្របរបករបររជនផញ ា្ ួហខណាយពបរនាំាបក្របរបករបររជនកងាមនរន កទ្សខកោន
រមរូ នាិាិើទូស្រាន ័ណងាាមនសរើ្កិាមទមះបសយ និណតរមន មស្ទើឿនាាទមះ
បសយ។

សសំំណណួួាា ៦៦៖៖ ទើកសិទទិទោះទ ន្ ើរ័សី? សិទទិិាទឈខ ះរ័សី?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

សិទទិទោះទ ន្ ើ នឺរសិទទិរូាមរ នារស្ពាាងរតរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រ្ ទងករបី័ ននគើត
សិទទិទបជកសទា កស័នកើំំណារស្ាខួនាូាកននណស្រាន័ំំាាងរ។ សិទទិទោះទ ន្ ើ ារួមនាា
ឧទទញសនរ័នកិាទ ន្ ើ និណទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស័នកើំំណារស្ាខួនទៅាងរសភ និណបក្រ
បរបករបររជនបនររ្ន ក។្

សិទទិិាទ ន្ ើ នឺរសិទទិរូាមរ នារស្ពាាងរ ទពាទហខកយើរបនររ្ទមរ ន បនរា្ក្ណព
តរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រ្ នឺអារា្បពីទោារំណណារស្ាខួន ោនិាទ ន្ ើើំំណាងរ
សភ និណើំំណបក្របរបករបររជន។

មបត ២៧ ារស្ាងរររខននម្និណមបត ២ ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណ
ើំំណបក្របរបករបររជន ោនកំណើ៖្ និើងា្ថ្ងទោះទ ន្ ើោនបរាស ពាាងរថនសធា
ណាងរសណងរនិយរទគៀើំរ មនអយនបនរ្ ១៨ ន្ ទំឡកណទូមនសិទទិទោះទ ន្ ើនិណមនអយន
បនរ្ ២១ ន្ ទំឡកណទូ មនសិទទិិាទ ន្ ើាូាកននណាងរសភ និណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក។្

6

សសំំណណួួាា ៧៧៖៖ ទើកទហើន័សីោនរនិរយរ ាាទោះទ ន្ ើរសិទទិ និណរាើពសកិាមារស្
ពាាងរ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

សិទទិទោះទ ន្ ើ នឺរសិទទិនទរោយរូាមរ នារស្ពាាងរ ោនកាណកននណាងរររខននម្និណ
ា្រ្ ទងករបធីនជូនពាាងរបនរាូ្រកងាបនរា្ក្ណព័ននគើតាាទបជកសទា កស័នកើំំណារស្
ាខួន ាូាស្រាន័ំំាាងរ។ សិទទិារស្ពាាងរ នឺរនិអាាើផ្ត ាទ្ាបពីាើពសកិាមារស្ពា
ាងរោនទទ។

ហខណតរាយពទោះទ ន្ ើ ពាាងរទោះទ ន្ ើទមយផញ ា្ទងករបទីបជកសទា កស័នកើំំណឱ្ហនញព
ទោារំណណនិណសិទទិរមម ស្ារស្ាខូន ជំនួសរនាាខួន័ននគើតសិទទ​័ ំំាាងរ ារួាំកណករទណកកើ
បរពានទនើត្ណំាងរ ទងករបី័ ននគើតនូគសករខភពបនរប្នណសណងរ។ ទប់ះទហើនទនះ ័ននគើតាាទោះ
ទ ន្ ើនឺរាើពសកិាមារស្ពាាងរាំទ់ះបរទទសរើិ។

សសំំណណួួាា ៨៨៖៖ ទើកាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន បើរគោន
ងំទណក ាាាតរទោាាាណណ ំាខះ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

តរទសាកតីកំណើប្ើណម្បត ៧ ារស្ាងរររខននម្ និណមបត ១ ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើ
ើំំណាងរសភនិណើំំណបក្របរបករបររជន ាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភនិណើំំណបក្រ
បរបករបររជន បើរគោនងំទណក ាាាតរទោាាាណណ ងូាយណទបារ៖

- ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើរសកា;

- ទោាាាណណ សរភព;

- ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើផញ ា្;

- ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើសមង ើ។្

សសំំណណួួាា ៩៩៖៖ ទោាាាណណ សកាកននណាាទោះទ ន្ ើទើកងូាទរតា? (ពាាងរបនរាូ្រកងាបនរ្
ាក្ាាណណ សនទទកើមនសិទទិទោះទ ន្ ើ រនិករណកាកជនរើិហស កាខា ួកិប...)
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6

សសំំណណួួាា ៧៧៖៖ ទើកទហើន័សីោនរនិរយរ ាាទោះទ ន្ ើរសិទទិ និណរាើពសកិាមារស្
ពាាងរ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

សិទទិទោះទ ន្ ើ នឺរសិទទិនទរោយរូាមរ នារស្ពាាងរ ោនកាណកននណាងរររខននម្និណ
ា្រ្ ទងករបធីនជូនពាាងរបនរាូ្រកងាបនរា្ក្ណព័ននគើតាាទបជកសទា កស័នកើំំណារស្
ាខួន ាូាស្រាន័ំំាាងរ។ សិទទិារស្ពាាងរ នឺរនិអាាើផ្ត ាទ្ាបពីាើពសកិាមារស្ពា
ាងរោនទទ។

ហខណតរាយពទោះទ ន្ ើ ពាាងរទោះទ ន្ ើទមយផញ ា្ទងករបទីបជកសទា កស័នកើំំណឱ្ហនញព
ទោារំណណនិណសិទទិរមម ស្ារស្ាខូន ជំនួសរនាាខួន័ននគើតសិទទ​័ ំំាាងរ ារួាំកណករទណកកើ
បរពានទនើត្ណំាងរ ទងករបី័ ននគើតនូគសករខភពបនរប្នណសណងរ។ ទប់ះទហើនទនះ ័ននគើតាាទោះ
ទ ន្ ើនឺរាើពសកិាមារស្ពាាងរាំទ់ះបរទទសរើិ។

សសំំណណួួាា ៨៨៖៖ ទើកាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន បើរគោន
ងំទណក ាាាតរទោាាាណណ ំាខះ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

តរទសាកតីកំណើប្ើណម្បត ៧ ារស្ាងរររខននម្ និណមបត ១ ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើ
ើំំណាងរសភនិណើំំណបក្របរបករបររជន ាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភនិណើំំណបក្រ
បរបករបររជន បើរគោនងំទណក ាាាតរទោាាាណណ ងូាយណទបារ៖

- ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើរសកា;

- ទោាាាណណ សរភព;

- ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើផញ ា្;

- ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើសមង ើ។្

សសំំណណួួាា ៩៩៖៖ ទោាាាណណ សកាកននណាាទោះទ ន្ ើទើកងូាទរតា? (ពាាងរបនរាូ្រកងាបនរ្
ាក្ាាណណ សនទទកើមនសិទទិទោះទ ន្ ើ រនិករណកាកជនរើិហស កាខា ួកិប...)
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7

ាាទទររខខកកយយ៖៖

ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើសកា រទោាាាណណ រយួកននណាំទំរទោាាាណណ រូាមរ ន
ារស្ាររទោះទ ន្ ើ។ ទរណតរទោាាាណណ ទនះ ពាាងរបនរាូ្រ រនិករណកាកជនរើិ ទភទ
ជនពសណងរ ជំទនឿសសន កបរើិគរបររម ួរនាារាទនះទទ ឱ្កើមនអយនបនរ្ ១៨ ន្ ទំឡកណ
ទូ សនទទកើមនសិទទិទោះទ ន្ ើ និណមនអយនបនរ្ ២១ ន្ ទំឡកណទូមនសិទទិិាទ ន្ ើើំំណ
ាងរសភ ើំំណបក្របរបករបររជន តរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រ្ (ទាកកកាណកើ័នកាណាា
ងកហូើសិទទិទោះទ ន្ ើតរសាបករ ួទសាកតីសទបរាារស្ើនលាា កងាមនសនពាភព
តរទខូគា្រ្ ួ័នកកងាាើទ្ទសបរហាជីគើិកំពនណាណន្ំ័ ននគើតសាបករ ័នកកំពនណររព្នទ
នោារនិោនទទួាាាព្ួាទទស និណ័នករនិ​ទៅ​សរើ្ភពទទណសកាងររបទគណី)។ ទោាាាណណ
ទនះ រា្បពីើមខ ភព បរររិរទើយ្ទូាំទូលយ ធនពាាងរអា័ននគើតសិទទិទោះទ ន្ ើនិណ
ិាទ ន្ ើារស្ាខួន។

សសំំណណួួាា១១០០៖៖ ទើកងូាទរតារទោាាាណណ សរភពកននណាាទោះទ ន្ ើ? (រននសផមន កខ្រយួ
សនខបកទ ន្ ើមនើថរខទសខកោន )

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

សរភព នឺរទោាាាណណ រយួកននណាំទំរទោាាាណណ សំយនខ្ កននណទពាងំទណក ាាា
ទោះទ ន្ ើ នរព្ីរទណកកើរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ ាហូើងា្ាាកំណើា្ទទទាទោះទ ន្ ើ
ទោាាាណណ ទនះ ទងករបធីនសើ្ននរាើ រនិាំទ័ៀណ ទងករបពីាាងរបនរាូ្រមនសិទទិទសខកោន កននណ
ាាាូាារួទោះទ ន្ ើនិណិាទ ន្ ើ; ហរមាយ្ើរា្ាាករណកាក ទា កសទ័កណ ទទះរាូរភព
ំកផទមយ។ ទោាាាណណ សរភពកននណាាទោះទ ន្ ើ បើរគោនរា្បងូាយណទបារ៖

- ពាាងរមន កខ្ អាានះទឈខ ះកននណរមរ ី័នកទោះទ ន្ ើកើរយួរ្នទ ណំ ះ ទៅកកនខណកងាាខួន
សន កទ្ៅ;

- រននសផមន កខ្អាានះទឈខ ះកននណរមរ ី័នក ាិទ ន្ ើ ទៅ័ណងភពទោះទ ន្ ើើំំណាងរ
សភ ០១ ួ័ណងភពទោះទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជន ០១ ាំណន ះ័ណងភពាងរោារយួ
ទៅរន កប្រហកប្រកហាោន ។
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- ័នកទោះទ ន្ ើមន កខ្ោនទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភរយួសនខបក និណើំំណបក្របរបករ
បររជនរន កន្ីរយួខរយួសនខបក;

- ើថរខសនខបកទ ន្ ើារស្័នកទោះទ ន្ ើមន កខ្ងូាោន ោខ នាាករណកាក។

ទោាាាណណ សរភព ទរទាមនាាករណកាកឱ្ោនសរបសរ័ំពីាានសរមានទ សម
សភព និណាំនួន័នកោនឧទទញសនរិាទ ន្ ើើំំណាងរសភ ើំំណបក្របរបករបររជន
បនររ្ន ក្ និណាំនួន័នកើំំណោនទោះទ ន្ ើទៅតរភូរភិននីរយួខ ធនបរករទមយ
ាក្ណពើំំណារស្ើំរនភូ្រភិននីរយួខ និណបសទរគ្ណណ ពសណងរ; ជនរើិភនើិានិណតសតី
មន័បតើំំណសរបសរទៅកននណាងរ សភនិណបក្របរបករបររជន។

សសំំណណួួាា ១១១១៖៖ ទើកងូាទរតារទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើផញ ា្?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

ាាទោះទ ន្ ើផញ ា្ នឺរ័នកទោះទ ន្ ើបើរគទូទោះទមយផញ ា្ ទោះសនខបកទ ន្ ើារស្ាខួន
ាូាកននណហិរទ ន្ ើ (រនណទ ន្ ើ) ទងករបទីបជកសទា កស័នកកងាទនកាិើតាូាកននណស្រាន័ំំាាងរ។
មបត ៦៩ ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភនិណើំំណបក្របរបករបររជន
ោនកាណ៖ ័នកទោះទ ន្ ើរនិបើរគពបណ័នកងថទទូទោះទ ន្ ើជំនួស ួទោះទ ន្ ើទមយាទរៀរទទផក
សំរនបើទទ។ កាណី័នកទោះទ ន្ ើរនិអាសាទសាសនខបកទ ន្ ើទមយាខួនឯណោន អាពបណ័នក
ងថទសាទសាជំនួស រ្នកនតបើរគកើទោះទ ន្ ើទមយាខួនឯណ; ័នកសាទសាសនខបកទ ន្ ើជំនួសបើរគធន
សមង ើា្រស្័នកទោះទ ន្ ើ។ កននណកាណី័នកទោះទ ន្ ើពិាា រនិអាទោះទ ន្ ើទមយាខួនឯណ
ោន អាពបណ័នកងថទទោះសនខបកទ ន្ ើាូាកននណហិរទ ន្ ើ។

កននណកាណី័នកទោះទ ន្ ើមនជំណឺ នស្ជរ ួពិាា រនិអាទូាារិាាយទោះទ ន្ ើ
ោន នណពករខាាទាៀរាំាាទោះទ ន្ ើនបណនហំិរទ ន្ ើទទផណ និណសនខបកទ ន្ ើទូានក្កនខណ
សន កទ្ៅ ួកកនខណព្ោាារស្័នកទោះទ ន្ ើ ទងករបឱី្័នកទោះទ ន្ ើទទួាសនខបកទ ន្ ើនិណ
ទោះទ ន្ ើ។ ាំទ់ះ័នកទោះទ ន្ ើកំពនណររឃ្នំឃណំរទ ដំ ះអសនន ័នកកំពនណ័ននគើតគធិនាា
ាូារូាមរ ន័រា្នំររ្ណ្ំ រូាមរ នផត ាទ្បញននររ្ណ្ំ កងារនញីាឃនំឃណំរទ តំ ះអសនន
រូាមរ ន័រា្នំររ្ណ្ំ រូាមរ នផត ាទ្បញននររ្ណ្ំ រនិនើត្ណំកកនខណទោះទ ន្ ើទមយកឡក ួ
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- ័នកទោះទ ន្ ើមន កខ្ោនទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភរយួសនខបក និណើំំណបក្របរបករ
បររជនរន កន្ីរយួខរយួសនខបក;

- ើថរខសនខបកទ ន្ ើារស្័នកទោះទ ន្ ើមន កខ្ងូាោន ោខ នាាករណកាក។

ទោាាាណណ សរភព ទរទាមនាាករណកាកឱ្ោនសរបសរ័ំពីាានសរមានទ សម
សភព និណាំនួន័នកោនឧទទញសនរិាទ ន្ ើើំំណាងរសភ ើំំណបក្របរបករបររជន
បនររ្ន ក្ និណាំនួន័នកើំំណោនទោះទ ន្ ើទៅតរភូរភិននីរយួខ ធនបរករទមយ
ាក្ណពើំំណារស្ើំរនភូ្រភិននីរយួខ និណបសទរគ្ណណ ពសណងរ; ជនរើិភនើិានិណតសតី
មន័បតើំំណសរបសរទៅកននណាងរ សភនិណបក្របរបករបររជន។

សសំំណណួួាា ១១១១៖៖ ទើកងូាទរតារទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើផញ ា្?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ាាទោះទ ន្ ើផញ ា្ នឺរ័នកទោះទ ន្ ើបើរគទូទោះទមយផញ ា្ ទោះសនខបកទ ន្ ើារស្ាខួន
ាូាកននណហិរទ ន្ ើ (រនណទ ន្ ើ) ទងករបទីបជកសទា កស័នកកងាទនកាិើតាូាកននណស្រាន័ំំាាងរ។
មបត ៦៩ ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភនិណើំំណបក្របរបករបររជន
ោនកាណ៖ ័នកទោះទ ន្ ើរនិបើរគពបណ័នកងថទទូទោះទ ន្ ើជំនួស ួទោះទ ន្ ើទមយាទរៀរទទផក
សំរនបើទទ។ កាណី័នកទោះទ ន្ ើរនិអាសាទសាសនខបកទ ន្ ើទមយាខួនឯណោន អាពបណ័នក
ងថទសាទសាជំនួស រ្នកនតបើរគកើទោះទ ន្ ើទមយាខួនឯណ; ័នកសាទសាសនខបកទ ន្ ើជំនួសបើរគធន
សមង ើា្រស្័នកទោះទ ន្ ើ។ កននណកាណី័នកទោះទ ន្ ើពិាា រនិអាទោះទ ន្ ើទមយាខួនឯណ
ោន អាពបណ័នកងថទទោះសនខបកទ ន្ ើាូាកននណហិរទ ន្ ើ។

កននណកាណី័នកទោះទ ន្ ើមនជំណឺ នស្ជរ ួពិាា រនិអាទូាារិាាយទោះទ ន្ ើ
ោន នណពករខាាទាៀរាំាាទោះទ ន្ ើនបណនហំិរទ ន្ ើទទផណ និណសនខបកទ ន្ ើទូានក្កនខណ
សន កទ្ៅ ួកកនខណព្ោាារស្័នកទោះទ ន្ ើ ទងករបឱី្័នកទោះទ ន្ ើទទួាសនខបកទ ន្ ើនិណ
ទោះទ ន្ ើ។ ាំទ់ះ័នកទោះទ ន្ ើកំពនណររឃ្នំឃណំរទ ដំ ះអសនន ័នកកំពនណ័ននគើតគធិនាា
ាូារូាមរ ន័រា្នំររ្ណ្ំ រូាមរ នផត ាទ្បញននររ្ណ្ំ កងារនញីាឃនំឃណំរទ តំ ះអសនន
រូាមរ ន័រា្នំររ្ណ្ំ រូាមរ នផត ាទ្បញននររ្ណ្ំ រនិនើត្ណំកកនខណទោះទ ន្ ើទមយកឡក ួ
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័នកទោះទ ន្ ើ កំពនណររឃ្នំឃណំទៅរនញីាឃនំឃណំរទ ដំ ះអសនន នណពកមខ រិាាទាៀរាំាា
ទោះទ ន្ ើនហំិរទ ន្ ើ និណសនខបកទ ន្ ើទូានរ្នញីាឃនំឃណំរទ ដំ ះអសនន រូាមរ ន័រា្នំរ្
រណ្ំ រូាមរ នផត ាទ្បញនរនររ្ណ្ំ ទងករបី័ នកទោះទ ន្ ើទទួាសនខបកទ ន្ ើនិណទោះទ ន្ ើ។

សសំំណណួួាា១១២២៖៖ ទើកទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើសមង ើទ្នះងូាទរតា?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើសមង ើ្ ធនឱ្័នកទោះទ ន្ ើមនទសាភីពកននណាាទបជកសទា កស័នក
កងាាខួនទនកាិើត ទមយរនិាណឥទទិពាទមយាក្ាណណ និណកតត យណទបខ។ ងូទានះ ័នកទោះទ ន្ ើ
ទោះឱ្័នកំ និណរនិទោះឱ្័នកំ បើរគោនធនាករាាសមង ើ។្ ័នកទោះទ ន្ ើសាទសា
សនខបកទ ន្ ើទៅកននណើំរនទ្មយកឡក ោខ ន័នកំទរកា ារួទណំសមជិកនណពករខាាទាៀរាំ
ាាទោះទ ន្ ើ; ោខ ននាំមន កង្បណ និណទបជញើកបជកកននណាាសាទសាសនខបកទ ន្ ើារស្័នកទោះ
ទ ន្ ើទនះទទ។ ័នកទោះទ ន្ ើ ទោះសនខបកទ ន្ ើារស្ាខួនទមយាខួនឯណទូកននណហិរទ ន្ ើ។

ជជំពំពូូកកទទីី II -- ័័ននកកិិាាទទ្្នន ើើ ័័ននកកទទោោះះទទ្្នន ើើ ននិណិណទទឃឃសសននទទោោះះទទ្្នន ើើ

សសំំណណួួាា១១៣៣៖៖ ័នកិាទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន ទើកនរបមីន
រទមរ ន័សីាខះ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

័នកិាទ ន្ ើើំំណាងរសភ ើំំណបក្របរបករបររជន បើរគទហខកយើរនបណរទមរ នារស្
័នកើំំណាងរសភ រទមរ នារស្័នកើំំណបក្របរបករបររជនោនកំណើប្ើណា្្រស្តីពី
ាាទាៀរាំសភ និណា្រស្តីពីាាទាៀរាំាមរ ភោិាភូរភិន។ តរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រ្
កងាោនទាៀរររយ្ណទាក នឺើំំណាងរសភ ើំំណបក្របរបករបររជន បើរគមនរទមរ នងូា
យណទបារ៖

- ទសខ ះបើណា្ំទ់ះមើនភូរិ បររជន និណាងរររខននម្; ាិើាំ័ននគើតងំទណក ាាាផខ ស្្ខី ទងករបី
ទិសទៅបររជនសរបូាានណទាឿណ បរទទសរើិា បណមំ បរររិរទើយ្ សរភព និណអា្ររម;

- មន​សញរ ើិ​រយួ នឺសញរ ើិទគៀើំរ​;
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- មន​ាារិសរបើតិ​ សីាររមា្ ឧសរហណ​ព្ររ សនផសំំថា ទសខ ះបើណ្ រនិ​និើ
បរទរជនណសួនើួ និណ​រ​នំាូ​ទោាព​ា្រ;្ មន​ភពាខ ហន រតូាផត ាើ្សូ៊បរ្ណំ​​័ ំទពកពនកាាួយ
ភពារះយរ យ ភព​បក័ឺើបកទរ ​័ ំំាផត ាា្ា និណ​ទទណសក ទាខកស​ា្រ​្ទទផណខទទៀើ;

- មន​កបរើិគរិរ ឯកទទស មនសរើ្ភព​បនរប្ោន្ សនាភព រទពិទសរនណ​ាាាា និណ
មន​បរិយភព​ទងករប​ី័ ននគើត​ភាកិាម​;

- មនទំនកទ្ំនណស្ិើាខួើររយួបររជន សត ររ្ើិទររា្ារស្បររជន ទហកយបររ
ជនទជឿទនកាិើត;

- មនាក្ណពាូាារួកននណសករខភពារស្ាងរសភ និណសករខភពារស្បករ្បរបករបររ
ជន;

័នកិាទ ន្ ើ នឺ័នកកងាោនឧទទញសនរិាទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនារស្ភូរិ
ភនំ នឺរ័នកកំពនណាស្ទៅ ួរំទពបាាាារបរនទំៅភូរភិនទនះ។

័នកោនឧទទញសនរិាទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្
កំពនណរំទពបាាាាទៅស្រានរកផ ាងរ ាណសិាផមើនភូរទិគៀើំរ ័ណងាានទរោយ-សណងរ
័ណងភព រនពសទហើនាងរាា ួសហបោសាងរ បើរគធននូគរទមរ នារួតរទសាកតីកំណើា្រស្រកផ
ា្រា្រស្ាងរ និណទហខកយើររទមរ នាក្ណពងូាយណទបារ៖

(១) រកមខ ភោិា ័នកាងរាា រននងាិកនំាូ;

(២) មនបរិយភព សរើ្ភពកននណាា័ននគើត នណិទឃសន ាានរហជនបររជន
័ននគើតោនា្នូគទោាាាណណ ទោានទរោយារស្រកផ ា្រា្រស្ាងររ្ណមនបរសិទទ
ភព;

(៣) មនឧើតរនើិ សរើ្ភពនទរោយា បណរនបណ មាយ្ើ ទសខ ះបើណរ្រយួទា
បរទរជនណារស្រកផ ារស្ាងរ និណារស្បររជន; រតូាផត ាើ្សូ៊ាា់ាទាឿនឧើតរនើិារស្
រកផាងរររខននម្ និណា្រា្រស្ាងរ;

(៤) មនាារិសរបើតិ សីាររម ទនើា្ស្ទៅរនំាូ ទសខ ះបើណ;្ ័ននគើតរនណឺម្ើនូ្គទសាកតី
កំណើា្រស្រកផ ា្រា្រស្ាងរ ទោាាាណណ បររូាទតន ំបរររិរទើយ្ ទិទើៀននិណសសាយ
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- មន​ាារិសរបើតិ​ សីាររមា្ ឧសរហណ​ព្ររ សនផសំំថា ទសខ ះបើណ្ រនិ​និើ
បរទរជនណសួនើួ និណ​រ​នំាូ​ទោាព​ា្រ;្ មន​ភពាខ ហន រតូាផត ាើ្សូ៊បរ្ណំ​​័ ំទពកពនកាាួយ
ភពារះយរ យ ភព​បក័ឺើបកទរ ​័ ំំាផត ាា្ា និណ​ទទណសក ទាខកស​ា្រ​្ទទផណខទទៀើ;

- មន​កបរើិគរិរ ឯកទទស មនសរើ្ភព​បនរប្ោន្ សនាភព រទពិទសរនណ​ាាាា និណ
មន​បរិយភព​ទងករប​ី័ ននគើត​ភាកិាម​;

- មនទំនកទ្ំនណស្ិើាខួើររយួបររជន សត ររ្ើិទររា្ារស្បររជន ទហកយបររ
ជនទជឿទនកាិើត;

- មនាក្ណពាូាារួកននណសករខភពារស្ាងរសភ និណសករខភពារស្បក្របរបករបររ
ជន;

័នកិាទ ន្ ើ នឺ័នកកងាោនឧទទញសនរិាទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនារស្ភូរិ
ភនំ នឺរ័នកកំពនណាស្ទៅ ួរំទពបាាាារបរនទំៅភូរភិនទនះ។

័នកោនឧទទញសនរិាទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្
កំពនណរំទពបាាាាទៅស្រានរកផ ាងរ ាណសិាផមើនភូរទិគៀើំរ ័ណងាានទរោយ-សណងរ
័ណងភព រនពសទហើនាងរាា ួសហបោសាងរ បើរគធននូគរទមរ នារួតរទសាកតីកំណើា្រស្រកផ
ា្រា្រស្ាងរ និណទហខកយើររទមរ នាក្ណពងូាយណទបារ៖

(១) រកមខ ភោិា ័នកាងរាា រននងាិកនំាូ;

(២) មនបរិយភព សរើ្ភពកននណាា័ននគើត និណទឃសន ាានរហជនបររជន
័ននគើតោនា្នូគទោាាាណណ ទោានទរោយារស្រកផ ា្រា្រស្ាងររ្ណមនបរសិទទ
ភព;

(៣) មនឧើតរនើិ សរើ្ភពនទរោយា បណរនបណ មាយ្ើ ទសខ ះបើណរ្រយួទា
បរទរជនណារស្រកផ ារស្ាងរ និណារស្បររជន; រតូាផត ាើ្សូ៊ាា់ាទាឿនឧើតរនើិារស្
រកផាងរររខននម្ និណា្រា្រស្ាងរ;

(៤) មនាារិសរបើតិ សីាររម ទនើា្ស្ទៅរនំាូ ទសខ ះបើណ;្ ័ននគើតរនណឺម្ើនូ្គទសាកតី
កំណើា្រស្រកផ ា្រា្រស្ាងរ ទោាាាណណ បររូាទតន ំបរររិរទើយ្ ទិទើៀននិណសសាយ
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ទិទើៀន; មនសខ ាើីពិនាយ និណសខ ាើីទទួាានសបើរគាមស្កននណាាាា ាករសរនងីភពថទញកននណ;
ឧសរហណព្ររ សនផសំំថា ទសខ ះបើណ្ និណរនិនិើបរទរជនណសួនើួ; បរាសបទព្សរបើតិ
បោកា្ំណូាទមយទសខ ះបើណ្ ើមខ ភព រនិឱាសនិយរ រហិា្ិត័ំំា ័នើិ រកផពួក
័ំទពកពនកាាួយ ភពារះយរ យ ័គជិរមន ួ"ទាបរទរជនណបក្រ" រនិ័ននញ្ើឱ្រតីបរពនទ កូន
ួសា្់ ើិ ទហខញើឱាសើំកណណនិណ័ំំា ទងករបទីាបរទរជនណផញ ា្ាខួន;

(៥) មនសរើ្ភពទរសកឱ្ទូរភពរកក្សតណ និណនើត្ណំ័ននគើតមនបរសិទទភពនូគ
ទោាាាណណ ទោាមោម ារស្រកផ ទោានទរោយនិណា្រា្រស្ាងរ; មននំនិើផខ ស្្ខី
ាក្នគសិាយនិណគរិីសតសតទរសកាាគទិ្សតសត; មនសរើ្ភពបើិះាះិ គភិន រូកសានរនិណទសនកកសណ
ទោានទរោយ ា្រ្ កងាអាទរសកទូោននិណមនបរសិទទភព; បើរើពិនិើ្ាា័ននគើតទោា
នទរោយ ា្រទ្ៅ ភូរភិន ័ណងភព និណកកនខណិាទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្រ
បរបករបររជន; និរយទនញបរនបណទរសក មននំនិើថានបរើិងរ ហ៊ននិើ ហ៊ននិរយ ហ៊នទរសក
ហ៊នទទួាានសបើរគ ហ៊នបរិររនានបណាាាំោកសកាបណ ហ៊នាះរណទ្ងករបបីរទរជនណ
ារួ ទងករបបីរទទសរើិ ទងករបបីររជន; មនសន ថងាទទទាាាាា និណ "ទាិើទា" រកក្សតណ
ទាកភូរមិរ ននិណគសិាយាាាាោនបរនា្;

(៦) មនកបរើិគរិរ ឯកទទស បទបសតីនទរោយ ័ភោិាកិាម ទហខកយើរនបណើបររគាាភាកិាម
កងាោនបរនា្ និណតរទសាកតីកំណើា្រស្រកផនិណាងរ; មនកបរើិគរិរ ជំនបពាើមមនគទិ្
ភសរាទទស នោំាន្ិណសរបសរ។

រនិឧទទញសនររមមូ ាកននណរមរ ី័នកិាទ ន្ ើ នឺ័នកមនអាាពទហខញើឱាសនទរោយ
រហិា្ិត័ំំា; មនទសផនពបរានន្ិយរ ័ភាិកផនិយរ ភពយឺើរ្គ; កំពនណស្ិើទបារ
ាាទសនករ័ទណកើ បើរើពិនិើ្ សគនករខ បើរើពិនិើ្ទពាមនអាាពរំ់ន; បរធនស្រាន
័ណងាា ័ណងភពកងាទនកឱ្ទកកើទឡកណទាឿណកតី កាណី័ំទពកពនកាាួយ ភពារះយរ យ ័គជិរមន ករក
ោកស្រនងី។ កមខ ភោិាមនាាបរបពបើតទាខកស ននណគរិើតិ ួាណាាមកព្ិនាយកននណអណើតិ
ាា ២០២១ - ២០២៦; កមខ ភោិាមនសា្់ ើិទាខកសា្រ្ ័ននគើតតរទសាកតីសននិមរ ន
ទាា ១៦៥-KL/TW ានះថ្ងទី ៧ ការិ្ នន ន្ ំ ២០២៥ ារស្ាារិាាយនទរោយ សដីពី
ាាើបរណទ្ិស័ននគើតកិាមាាកមខ ភោិា ាំទ់ះកមខ ភោិាទាខកសា្រ។្ កាណីរំ់នរទមរ ន
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នទរោយ ័ននគើតតរទសាកតីកំណើា្រស្ាារិាាយនទរោយ ័ំពីរញ្រយួាំនួនទក្
ទណងា្ាាាា់ានទរោយថទញកននណារស្រកផ។ ទរតរផ រនិទនកឱ្័នកកងារនិសាកតិសរ ័នកាើ្
ាកើំកណណនិណ័ំំាិាទ ន្ ើកននណាងរសភ និណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក។្

យកាិើតទនកមក្ ឧទទញសនរ័នកជំនបឈនរនាទនទាកគសិាយគទិ្សតសត រទាមកគទិ្
ផខ ស្្ខីថានបរើិងរ ផខ ស្រតូាឌីជី្ា និណឧសរហករខរទាមកគទិ្ាមស្; ័នកពូកកកទនកា្រ្ មន
បរិយភព យា្ងបណទបរបជះ័ពំីា្រ្័ នតារើិ និណសហបនិនទហនករ ទរតរផ ររយួនបណរនពសទហើន
រងិគើតនណារស្រកផនិណបររជន។

ទបខពីរទមរ នារួកងាោនទាៀរររយ្ណទាក ័នកកងាោនឧទទញសនរិាទ ន្ ើទរសករ
ើំំណាងរសភរំទពបភាកិាមជំនបពិទសស ើំំណបក្របរបករបររជនរំទពបភាកិាមជំ
នបពិទសស ក្រទណំទហខកយើរនបណរទមរ នាមស្រយួាំនួន ័ំពីកបរើិគរិរ ឯកទទស រនាើំកណណ
ាាាាកំពនណទទួារនញនក ័ំពីស្នភពសនាភព និណកបរើិអយន័នកិាទ ន្ ើួិាទ ន្ ើទឡកណ
គបិ (ទាកកទឡកណរកក្សតណបើណទ្សាកតីកណនទំាា ៣៦-HD/BTCTW ានះថ្ងទី ០៩ កាកញ្
ន្ ំ ២០២៥ ារស្នណពនើត្ណំរជ្រិ)។

សសំំណណួួាា ១១៤៤៖៖ ទើក័នកំាខះោនទារ ័នកទោះទ ន្ ើ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

័នកទោះទ ន្ ើ នឺរ័នកមនសិទទិទោះទ ន្ ើ។ ពាាងរថនសធាណាងរសណងរនិយរទគៀើ
ំរ - រ័នកមនសញរ ើិទគៀើំរ និើងា្ថ្ងទោះទ ន្ ើ (១៥/៣/២០២៦) មនអយនបនរ្
១៨ ន្ ទំឡកណ និណបនរា្ក្ាាណណ តរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រទ្ោះទ ន្ ើ សនទទកើមនសិទទិទោះ
ទ ន្ ើ។

សសំំណណួួាា ១១៥៥៖៖ ាារទណកកើរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ និណរិទបរាសរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះ
ទ ន្ ើ ទើកោនងំទណក ាាារ្ណងូាទរតា?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

រមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ អបសាយនណពកមខ រិាាបររជនរន កឃ្នំរទណកកើទឡកណទូ
តររណណ ាទោះទ ន្ ើនីរយួខ។ រមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើកននណ័ណងភពកណកមខ ណំបរមរ្
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នទរោយ ័ននគើតតរទសាកតីកំណើា្រស្ាារិាាយនទរោយ ័ំពីរញ្រយួាំនួនទក្
ទណងា្ាាាា់ានទរោយថទញកននណារស្រកផ។ ទរតរផ រនិទនកឱ្័នកកងារនិសាកតិសរ ័នកាើ្
ាកើំកណណនិណ័ំំាិាទ ន្ ើកននណាងរសភ និណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក។្

យកាិើតទនកមក្ ឧទទញសនរ័នកជំនបឈនរនាទនទាកគសិាយគទិ្សតសត រទាមកគទិ្
ផខ ស្្ខីថានបរើិងរ ផខ ស្រតូាឌីជី្ា និណឧសរហករខរទាមកគទិ្ាមស្; ័នកពូកកកទនកា្រ្ មន
បរិយភព យា្ងបណទបរបជះ័ពំីា្រ្័ នតារើិ និណសហបនិនទហនករ ទរតរផ ររយួនបណរនពសទហើន
រងិគើតនណារស្រកផនិណបររជន។

ទបខពីរទមរ នារួកងាោនទាៀរររយ្ណទាក ័នកកងាោនឧទទញសនរិាទ ន្ ើទរសករ
ើំំណាងរសភរំទពបភាកិាមជំនបពិទសស ើំំណបក្របរបករបររជនរំទពបភាកិាមជំ
នបពិទសស ក្រទណំទហខកយើរនបណរទមរ នាមស្រយួាំនួន ័ំពីកបរើិគរិរ ឯកទទស រនាើំកណណ
ាាាាកំពនណទទួារនញនក ័ំពីស្នភពសនាភព និណកបរើិអយន័នកិាទ ន្ ើួិាទ ន្ ើទឡកណ
គបិ (ទាកកទឡកណរកក្សតណបើណទ្សាកតីកណនទំាា ៣៦-HD/BTCTW ានះថ្ងទី ០៩ កាកញ្
ន្ ំ ២០២៥ ារស្នណពនើត្ណំរជ្រិ)។

សសំំណណួួាា ១១៤៤៖៖ ទើក័នកំាខះោនទារ ័នកទោះទ ន្ ើ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

័នកទោះទ ន្ ើ នឺរ័នកមនសិទទិទោះទ ន្ ើ។ ពាាងរថនសធាណាងរសណងរនិយរទគៀើ
ំរ - រ័នកមនសញរ ើិទគៀើំរ និើងា្ថ្ងទោះទ ន្ ើ (១៥/៣/២០២៦) មនអយនបនរ្
១៨ ន្ ទំឡកណ និណបនរា្ក្ាាណណ តរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រទ្ោះទ ន្ ើ សនទទកើមនសិទទិទោះ
ទ ន្ ើ។

សសំំណណួួាា ១១៥៥៖៖ ាារទណកកើរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ និណរិទបរាសរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះ
ទ ន្ ើ ទើកោនងំទណក ាាារ្ណងូាទរតា?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

រមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ អបសាយនណពកមខ រិាាបររជនរន កឃ្នំរទណកកើទឡកណទូ
តររណណ ាទោះទ ន្ ើនីរយួខ។ រមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើកននណ័ណងភពកណកមខ ណំបរមរ្
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អគនរបររជន អបសាយរញរ ាា័ណងភពរទណកកើទឡកណ តរ័ណងភពកណកមខ ណំបរមរអ្គនរ
បររជន ទងករបរីមមូ ាកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើារស្រណណ ាទោះទ ន្ ើ ទីតណំកងា័ណង
ភពទោះទាព។

ពាាងរបនរាូ្រមនសិទទិទោះទ ន្ ើ សនទទកើោនានះទឈខ ះកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើនិណ
ោន ទាបរាណណ ័នកទោះទ ន្ ើសបមរទ្ោះទ ន្ ើើំំណ នីើិាាទី១៦ និណទោះទ ន្ ើើំំណ
បក្របរបករ បររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ ទាកកកាណកើ័នកាណាាងកហូើ
សិទទិទោះទ ន្ ើតរសាបករ ួទសាកតីសទបរាារស្ើនលាាកងាមនសនពាភពតរទខូគ
ា្រ្ ួ័នកកងាាើទ្ទសបរហាជីគើិកំពនណាណន្ំ័ ននគើតសាបករ ័នកកំពនណររព្នទនោា
ទមយរនិោនទទួាាាព្ួាទទស និណ័នករនិ​ទៅ​សរើ្ភពសករខភពទខូគា្រ។្

ពាាងរមន កខ្ អាានះទឈខ ះកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើកើរយួរ្នទ ណំ ះ ទៅកកនខណសន ក្
ទៅ័ាិថតនតយណ ួរទ តំ ះអសនន។ នណពកមខ រិាាបររជនរន កឃ្នំ ទទួាានសបើរគកននណាាជូន
ងំណប ណងា្័នកទោះទ ន្ ើទៅភូរភិន ័ំពីាារទណកកើរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើទូតររណណ ា
ទោះទ ន្ ើនីរយួខ។ ័នកទោះទ ន្ ើកងាោនានះទឈខ ះាស្ទៅ័ាិថតនតយណទាកភូរមិរ ន ោនានះ
ទឈខ ះកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើទៅកកនខណសន កទ្ៅ័ាិថតនតយណ; កាណី័នកទោះទ ន្ ើាណទ្ោះ
ទ ន្ ើទៅកកនខណទទផណ បើរគជូនងំណប ណងា្នណពកមខ រិាាបររជនទៅរន កឃ្នំ រនិានះទឈខ ះកននណ
រមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើទៅភូរភិន។ កននណងំទណក ាាារទណកកើរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ នណព
កមខ រិាាបររជនរន កឃ្នបំោនក្ើរមមូ ាកននណរមរ ី័នក ទោះទ ន្ ើកំពនណានះទឈខ ះសន កទ្ៅ
រទ តំ ះអសននទៅភូរភិន ទរក័នកទោះទ ន្ ើទនះរា្បា្ស្ពីរំណណាណោ្នាូាារួទោះ
ទ ន្ ើទៅកកនខណសន កទ្ៅរទ តំ ះអសនន (អាលយាក្ណណ រ័កផា ួនិរយផញ ា្មើង្ា្
័នកទទួាានសបើរគ ើួរ្ណងូាបរធនភូរិ បរធនបក្របររជនបក្ណួកមខ ភោិា ទទួារនញនក
ាាាារទណកកើរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើារស្នណពកមខ រិាាបររជនរន កឃ្ន.ំ..)។

យបើរំទនើនឺថ្ងទ៣ី កាកនរ្ព ន្ ២ំ០២៦ (រននថ្ងទោះទ ន្ ើ៤០ថ្ង) នណពកមខ រិាាបររ
ជនរន កឃ្នំរទណកកើរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ បើរគកើរិទបរាសរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើទៅទី
សន កា្ានណពកមខ រិាាបររជនឃនំ និណទៅកកនខណសធាណពថនរណណ ាទោះទ ន្ ើ ទនញបរនបណ
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ទនះ ជូនងំណប ណឱ្ទូាំទូលយ័ំពីរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ និណាារិទបរាសទងករបបីររជន
ពិនិើ្ទរកា។

ាារទណកកើ រិទបរាសរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើនិណាាផខ ស្រតូារកន្រ និណអរទ្ងើរមរ ី
ទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ បើរគោន័ននគើតតរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរ
សភ និណើំំណបក្របរបករបររជន សរាាទាា ២១/២០២៥/TT-BNV ានះថ្ងទី១២ កា
ើនល ន្ ២ំ០២៥ ារស្បកសួណរហថទញ និណទសាកតីសទបរាទាា ៨២០២/QĐ-BCA-C06 ានះ
ថ្ងទី៧ កាើនល ន្ ំ ២០២៥ ារស្បកសួណននាោា។

សសំំណណួួាា ១១៦៦៖៖ ទើក័នកំាខះរនិោនានះទឈខ ះកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

័នកកងាស្ិើកននណកាណីងូាយណទបារ រនិោនានះទឈខ ះកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ៖

- ័នកាណាាងកហូើសិទទិទោះទ ន្ ើតរសាបករ ួទសាកតីសទបរាារស្ើនលាាកងា
មនសនពាភពតរទខូគា្រ;្

- ័នកកងាាើទ្ទសបរហាជីគើិកំពនណាណន្ំ័ ននគើតសាបករ;

- ័នកកំពនណររព្នទនោាទមយរនិោនទទួាាាព្ួាទទស;

- ័នកោើរ្ណស្រើ្ភពសករខភពទខូគា្រ។្
សសំំណណួួាា ១១៧៧៖៖ កននណកាណីំាខះកងា័នកទោះទ ន្ ើ ោនាូាារួទោះទ ន្ ើើំំណាងរ

សភ និណើំំណបក្របរបករបររជនរន កទ្ាើតនិណរន កឃ្នំ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

័នកទោះទ ន្ ើោនាូាារួទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជនរន ក្
ទាើតនិណឃនំ កននណកាណីងូាយណទបារ៖

- ័នកទោះទ ន្ ើរ័នកាស្ទៅ័ាិថតនតយណទៅ័ណងភពាងរោារន កឃ្នំ;

- ័នកទោះទ ន្ ើរ័នកាស្ទៅរទ ដំ ះអសននទៅ័ណងភពាងរោារន កឃ្នំ និណមនាយព
ទពាានះទឈខ ះសន កទ្ៅរទ ដំ ះអសននបនរ្ ១២ កាទឡកណទូ;
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ទនះ ជូនងំណប ណឱ្ទូាំទូលយ័ំពីរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ និណាារិទបរាសទងករបបីររជន
ពិនិើ្ទរកា។

ាារទណកកើ រិទបរាសរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើនិណាាផខ ស្រតូារកន្រ និណអរទ្ងើរមរ ី
ទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ បើរគោន័ននគើតតរទសាកតីកំណើា្រស្ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរ
សភ និណើំំណបក្របរបករបររជន សរាាទាា ២១/២០២៥/TT-BNV ានះថ្ងទី១២ កា
ើនល ន្ ២ំ០២៥ ារស្បកសួណរហថទញ និណទសាកតីសទបរាទាា ៨២០២/QĐ-BCA-C06 ានះ
ថ្ងទី៧ កាើនល ន្ ំ ២០២៥ ារស្បកសួណននាោា។

សសំំណណួួាា ១១៦៦៖៖ ទើក័នកំាខះរនិោនានះទឈខ ះកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

័នកកងាស្ិើកននណកាណីងូាយណទបារ រនិោនានះទឈខ ះកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ៖

- ័នកាណាាងកហូើសិទទិទោះទ ន្ ើតរសាបករ ួទសាកតីសទបរាារស្ើនលាាកងា
មនសនពាភពតរទខូគា្រ;្

- ័នកកងាាើទ្ទសបរហាជីគើិកំពនណាណន្ំ័ ននគើតសាបករ;

- ័នកកំពនណររព្នទនោាទមយរនិោនទទួាាាព្ួាទទស;

- ័នកោើរ្ណស្រើ្ភពសករខភពទខូគា្រ។្
សសំំណណួួាា ១១៧៧៖៖ កននណកាណីំាខះកងា័នកទោះទ ន្ ើ ោនាូាារួទោះទ ន្ ើើំំណាងរ

សភ និណើំំណបក្របរបករបររជនរន កទ្ាើតនិណរន កឃ្នំ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

័នកទោះទ ន្ ើោនាូាារួទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជនរន ក្
ទាើតនិណឃនំ កននណកាណីងូាយណទបារ៖

- ័នកទោះទ ន្ ើរ័នកាស្ទៅ័ាិថតនតយណទៅ័ណងភពាងរោារន កឃ្នំ;

- ័នកទោះទ ន្ ើរ័នកាស្ទៅរទ ដំ ះអសននទៅ័ណងភពាងរោារន កឃ្នំ និណមនាយព
ទពាានះទឈខ ះសន កទ្ៅរទ ដំ ះអសននបនរ្ ១២ កាទឡកណទូ;
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- ពាាងរទគៀើំរកងាាស្ទៅរាទទស គាិបើឡររ្កបរទទសទគៀើំរគបិ កននណ័ំឡនណ
ទពាទបាយពីរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើោនរិទបរាស ាហូើងា្រននទពានរទ្ទតករទោះទ ន្ ើ
២៤ ទម្ណ ោនទរសកករររទានះទឈខ ះកននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើទៅកកនខណសន កទ្ៅ័ាិថតនតយណ;

- ័នកកំពនណររឃ្នំរទ ដំ ះអសនន ័នកកងាកំពនណ័ននគើតគធិនាារមរូ នាូារូាមរ ន័រា្ ំ
នររ្ណ្ំ រូាមរ នផត ាទ្បញននររ្ណ្ំ បរសិនរកងា្រននាានរទ្ទតករថនាាទោះទ ន្ ះ ២៤
ទម្ណ ទហកយបើរគោនទមះកាណ ួរមមរទ្ពាទគល័រា្នំររ្ណ្ំ ផត ាទ្បញននររ្ណ្ំ ទហកយោន
ទរសកករររទទងករបីានរទឈខ ះទាបពីរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើ ទៅរនញីាឃនំឃណំរទ ដំ ះអសនន
រូាមរ ន័រា្រំនររ្ណ្ំ រូាមរ នផត ាទ្បញននររ្ណ្ំ និណោនរកន្រទូកននណរមរ ីទឈខ ះ័នក
ទោះទ ន្ ើទៅកកនខណសន កទ្ៅ័ាិថតនតយណារស្ពួកទន។

សសំំណណួួាា ១១៨៨.. ទើកាាទឃសនទោះទ ន្ ើមននាយងូាទរតា បើរគធនតរាក្ាាណណ ័សីាខះ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ាាទឃសនទោះទ ន្ ើារស្ទរក្ជនិាទ ន្ ើ នឺរសករខភពជួរជនំនិណទំនកទ្ំនណរ
រយួ័នកទោះទ ន្ ើ ួទរសកតរាយពរទរ្ោយពាើមមនសធាណព ទងករបឱី្ទរក្ជនិាទឈខ ះ
ើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន រយាាណណ ជូន័នកទោះទ ន្ ើ័ំពីករខគរិីសករខ
ភពកងាទបោណ ័ននគើតារស្ាខួន ទងករបរីំទពបភាកិាមរ័នកើំំណ បរសិនទរកបើរគោនទោះ
ទ ន្ ើរើំំណាងរសភ ួើំំណបក្របរបករបររជន។ និណទរសកាាផខ ស្រតូា័ំពីរញ្កងា័នក
ទោះទ ន្ ើកំពនណយកាិើតទនកមកទ្ណកងា; រណកាក្ណពឱ្័នកទោះទ ន្ ើ ោនជួរនិណសង ា្័នក
ិាទឈខ ះឱ្ា្ស្រណរនន។ កទ្កទាករូាមរ នទនះ ័នកទោះទ ន្ ើអាពិនាំទបជកសទា កស
និណទោះទ ន្ ើឱ្រននងាកងាមនននណសរបើតិបនរប្ោន្ ទរសករើំំណាងរសភនិណើំំណបក្រ
បរបករបររជន។

ាាទាៀរាំាាទឃសនទោះទ ន្ ើ បើរគធនតរាក្ាាណណ ងូាយណទបារ៖

- ាាទឃសនទោះទ ន្ ើ បើរគ័ននគើតទមយមនាក្ណពបរររិរទើយ្ ទរកកាំហ សរ
ភព បសរតរា្រ្ ធនាករស តំ រធ្ន រ្ និណសនគើ្ិភពសណងរ;

- ទរក្ជនិាទឈខ ះរើំំណាងរសភ ួទរក្ជនិាទឈខ ះរើំំណបក្របរបករបររ
ជនទៅរណណ ាទោះទ ន្ ើំ បើរគ័ននគើតាាទឃសនទោះទ ន្ ើទៅរណណ ាទោះទ ន្ ើទនះ;

- ័ណងាាកងាទទួាានសបើរគទាៀរាំាាទោះទ ន្ ើ និណសមជិកថន័ណងាាទណំទនះ រនិបើរគ
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ទរសកាាទឃសនសបមរទ្រក្ជនាូរំរយួទឡកយ។

សសំំណណួួាា ១១៩៩.. ទើកទរក្ជនិាទឈខ ះ អាទបរកបោស្ាទរៀរំាខះកននណាាទឃសនទោះ
ទ ន្ ើ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

ាាទឃសនទោះទ ន្ ើារស្ទរក្ជនិាទឈខ ះ បើរគ័ននគើតតរាទរៀរងូាយណទបារ៖

- ាាជួរជនំនិណទំនកទ្ំនណររយួ័នកទោះទ ន្ ើ ទៅកននណកិាមបរជនំជួរ័នកទោះទ ន្ ើទៅ
ើំរនក្ងាាខួនិាទឈខ ះរទរក្ជន;

- ទរសកតរាយពរទរ្ោយពាើមមនសធាណព។

សសំំណណួួាា ២២០០. កននណាាទឃសនទោះទ ន្ ើ ា្រហ្រឃើស្ករខភពំាខះ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

សករខភពកងាបើរគោនហរឃើក្ននណាាទឃសនទោះទ ន្ ើ ារួមន៖

- ទបរកបោស្ាាទឃសនទោះទ ន្ ើ ទងករបទីផពសទរយ័សីកងាទញនយនបណាងរររខននម្និណា្រ្
ួទរសកឱ្រះ្់ា្ងា្កិើតិយស ទសាកដីថ្ខ្នូា ទកា តតទឈខ ះ សិទទិ និណទាបរទរជនណបសរា្រ្
ទទផណខារស្័ណងាា ួរននងាទទផណទទៀើ;

- ទហខញើទបរក័ំំា ួើួនទីទមយរនិបើបរបើរគ ទងករបទីបរកបោស្រទរ្ោយពាើមមនសធា
ណពកននណាាទឃសនទោះទ ន្ ើ;

- ទបរកបោស្ាាទឃសនទោះទ ន្ ើ ទងករបី័ ំ់គនគឱ្មនាាឧរើ្រ្ ួបររូា្គាិពី
កននណបរទទសនិណទបខបរទទសសបមរ្័ ណងាា ួរននងាឯកជន។

- ទបរកបោស្ ួសន្ទតា្ ័ំទំយ ឧរើ្រ្បោក្ បទព្សរបើតិ ួទាបរទរជនណសម្ាព
ទងករបទីកទ្ប ួទិបទបកាិើត​មម ស្ទ ន្ ើ;

- បក្របរបករទោះទ ន្ ើរើិ នណពកមខ រិាាទោះទ ន្ ើ នណពករខាាទោះទ ន្ ើនិណ បក្រ
ាាាាទោះទ ន្ ើ រនិបើរគទរសកាាទឃសនសបមរទ្រក្ជនំរយួទឡកយ។ សមជិកថន័ណង
ាាទទួារនញនកាាទោះទ ន្ ើកងាោនទាៀរររយ្ណទាក រនិបើរគទបរកបោស្ើួនទីួ័ំំាារស្
ាខួន ទងករបទីរសកាាទឃសនសបមរទ្រក្ជនំរយួ ទងករបធីនយនើតិររមនិណទសខកភពាំទ់ះទរក្
ជនទណំ័ស្។



33

16

ទរសកាាទឃសនសបមរទ្រក្ជនាូរំរយួទឡកយ។

សសំំណណួួាា ១១៩៩.. ទើកទរក្ជនិាទឈខ ះ អាទបរកបោស្ាទរៀរំាខះកននណាាទឃសនទោះ
ទ ន្ ើ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ាាទឃសនទោះទ ន្ ើារស្ទរក្ជនិាទឈខ ះ បើរគ័ននគើតតរាទរៀរងូាយណទបារ៖

- ាាជួរជនំនិណទំនកទ្ំនណររយួ័នកទោះទ ន្ ើ ទៅកននណកិាមបរជនំជួរ័នកទោះទ ន្ ើទៅ
ើំរនក្ងាាខួនិាទឈខ ះរទរក្ជន;

- ទរសកតរាយពរទរ្ោយពាើមមនសធាណព។

សសំំណណួួាា ២២០០. កននណាាទឃសនទោះទ ន្ ើ ា្រហ្រឃើស្ករខភពំាខះ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

សករខភពកងាបើរគោនហរឃើក្ននណាាទឃសនទោះទ ន្ ើ ារួមន៖

- ទបរកបោស្ាាទឃសនទោះទ ន្ ើ ទងករបទីផពសទរយ័សីកងាទញនយនបណាងរររខននម្និណា្រ្
ួទរសកឱ្រះ្់ា្ងា្កិើតិយស ទសាកដីថ្ខ្នូា ទកា តតទឈខ ះ សិទទិ និណទាបរទរជនណបសរា្រ្
ទទផណខារស្័ណងាា ួរននងាទទផណទទៀើ;

- ទហខញើទបរក័ំំា ួើួនទីទមយរនិបើបរបើរគ ទងករបទីបរកបោស្រទរ្ោយពាើមមនសធា
ណពកននណាាទឃសនទោះទ ន្ ើ;

- ទបរកបោស្ាាទឃសនទោះទ ន្ ើ ទងករបី័ ំ់គនគឱ្មនាាឧរើ្រ្ ួបររូា្គាិពី
កននណបរទទសនិណទបខបរទទសសបមរ្័ ណងាា ួរននងាឯកជន។

- ទបរកបោស្ ួសន្ទតា្ ័ំទំយ ឧរើ្រ្បោក្ បទព្សរបើតិ ួទាបរទរជនណសម្ាព
ទងករបទីកទ្ប ួទិបទបកាិើត​មម ស្ទ ន្ ើ;

- បក្របរបករទោះទ ន្ ើរើិ នណពកមខ រិាាទោះទ ន្ ើ នណពករខាាទោះទ ន្ ើនិណ បក្រ
ាាាាទោះទ ន្ ើ រនិបើរគទរសកាាទឃសនសបមរទ្រក្ជនំរយួទឡកយ។ សមជិកថន័ណង
ាាទទួារនញនកាាទោះទ ន្ ើកងាោនទាៀរររយ្ណទាក រនិបើរគទបរកបោស្ើួនទីួ័ំំាារស្
ាខួន ទងករបទីរសកាាទឃសនសបមរទ្រក្ជនំរយួ ទងករបធីនយនើតិររមនិណទសខកភពាំទ់ះទរក្
ជនទណំ័ស្។
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ជជំពំពូូកកទទីី IIIIII -- ថថ្្ងងទទោោះះទទ្្នន ើើ ទទោោាាាាាាណណណណ ននិណិណាាទទររៀៀររថថននាាាាទទោោះះទទ្្នន ើើ;; ភភាាកកិាិាមមាាររសស្្ពពាាាាងងររ

សសំំណណួួាា ២២១១.. ទើកថ្ងទោះទ ន្ ើបើរគោនកំណើរ្្ណងូាទរតា ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន
កំណើរ្ ថ្ងទោះទ ន្ ើបើរគកើរថ្ងអទិើ្ ទហកយបើរគបរាសរ្ណយឺើរំទនើ ១១៥ ថ្ង រននថ្ង
ទោះទ ន្ ើ។ ាំទ់ះកាណីពិទសសកងាបើរគពន្ាថ្ងទោះទ ន្ ើ ួទោះទ ន្ ើរននថ្ងកងាោន
កំណើ្ នណពកមខ រិាាទោះទ ន្ ើ បើរគមកសំ្ទណក ទូបក្របរបករទោះទ ន្ ើរើិ ទងករបពីិនិើ្
សទបរា។

ទមយកទ្កទាករទរបម្ើតិកងាោននិរយយណទាក ាងរសភទគៀើំរ នីើិាាទី ១៥
ោនទាបទសាកតីសទបរាទាា ១៩៩/២២៥/QH១៥ ានះថ្ងទី២១ កាឧសភ ន្ ២ំ០២៥ កងា
កំណើា្្ស្រ ថ្ងទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្រ
បរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ នឺរថ្ងអទិើ្ ទី១៥ ការនី
ន្ ២ំ០២៦។

សសំំណណួួាា ២២២២. ទើកទពាទគលថនាាទោះទ ន្ ើទៅថ្ងទោះទ ន្ ើ បរបពបើតទូទៅទពាំ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

កននណថ្ងទោះទ ន្ ើកងាបើរគោន័ណងភពមនសរើ្កិាមសទបរា និណបរាសាាទោះទ ន្ ើ
នបណនរទ្ទតករពីទម្ណ ០៧:00 បពបក ទហកយ័ននគើតររនតរនញ រា្ហូើងា្ទម្ណ ០៧:00 លង ាថន
ថ្ងងកងា។ អបសាយទាកស្នភពារស្រូាមរ ន បក្រទោះទ ន្ ើអាសទបរាឱ្នរទ្ទតករាា
ទោះទ ន្ ើរននរណទនះោន រ្នកនតរនិបើរគរននទម្ណ 0៥:00 បពបក ួរមមរយ្ឺើរណទនះោន រ្នកនត
រនិបើរគទាកសទម្ណ 0៩:00 យរ្ ថនថ្ងងកងាទឡកយ។

ាំទ់ះកាណីជិើងា្ទម្ណរមមរា្ាទោះទ ន្ ើតរាាកំណើ្ រ្នកនតទៅមន័នកទោះ
ទ ន្ ើរយួាំនួនរនិទនរ្មមរា្ាទោះទ ន្ ើ បក្រទោះទ ន្ ើមនភាកិាមជូនងំណប ណងា្័នកទោះ
ទ ន្ ើកងាទៅកននណរណណ ារនញរទ្ោះទ ន្ ើ ័ំពីាាទបើញររមមរទ្ពាទគលថនាាទោះទ ន្ ើនិណ
ទសនកឱ្័នកទោះទ ន្ ើ បរ់ររ្មមរា្ាទោះទ ន្ ើារស្ាខួន។ បក្រទោះទ ន្ ើបើរគ័ននគើតាារិទ
ហិរទ ន្ ើតរទពាទគលកងាោនកំណើ្ រនិអបសាយទាករ័នកទោះទ ន្ ើ ោនទោះទ ន្ ើ
បនរោ្ន ទហកយួទៅទនះទទ។

ាាទោះទ ន្ ើបើរគ័ននគើតររនតរនញ រ។្ កននណកាណីមនទហើនាាណណ ទកកើទឡកណរយរ
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ទហើន កងារណកឱ្ាាទោះទ ន្ ើបើរគផ្ក បក្រទោះទ ន្ ើបើរគរិទហិរទ ន្ ើ និណឯកសាកងា
់កព្ានទទមយផញ ា្ នបណាាទោះទ ន្ ើភខ រខ ទហកយរយាាណណ រនញ នទ្ូានន្ណពករខាា
ទោះទ ន្ ើ។ បពរទណំបើរគ័ននគើតគធិនាានោំា្ ទងករបឱី្ាាទោះទ ន្ ើអារនតោនគបិ។

កននណកាណីកងារនិទនង្ា្ទពារមមរា្ាទោះទ ន្ ើតរាាកំណើ្ រ្នកនតមន័នកទៅ
កននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើទៅរណណ ាទោះទ ន្ ើ ោនាូាារួទោះទ ន្ ើបនរ្ ១០០% ាាួ
ទហកយបក្រទោះ ទ ន្ ើកផរនិបើរគបរាសរមមរា្ាទោះទ ន្ ើ និណរនិបើរគទរសកាាររស្នខបកទ ន្ ើ
រននទម្ណ 0៧:00 លង ាថនថ្ងងកងាទឡកយ។ ងូទានះ តរទោាាាណណ បក្រទោះទ ន្ ើនិណសម
ជិកថនបក្រទោះទ ន្ ើ អាទរសកាា័ំ់គនគ ួទផពសទរយទងករបឱី្័នកទោះទ ន្ ើាូាារួទោះទ ន្ ើ
រ្ណសករខ និណ័ននគើតសិទទិទោះទ ន្ ារស្ាខួន រ្នកនតរនិបើរគជំានប ួរណ្ំឱ្័នកទោះទ ន្ ើទូទោះ
ទ ន្ ើឱ្ទាឿន ទងករបរីមមរា្ាទោះទ ន្ ើឱ្្រទ្ឡកយ។

សសំំណណួួាា ២២៣៣. ទៅទពារកងា្រនញរទ្ោះទ ន្ ើ ទើក័ នកទោះទ ន្ ើបើរគ័ននគើតតររទរបម្ើតិ
័សាីខះ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

ទងករបឱី្ាាទោះទ ន្ ើទទួាោនាទទទាា្ ធនោនាក្ណពបរររិរទើយ្ បសរ
ា្រ្ និណាករស តំ រធ្ន រ្ សនគើ្ិភព រពិទសសទៅថ្ងទោះទ ន្ ើ ័ណងាាកងាទទួាានសបើរគ
ទាៀរាំាាទោះទ ន្ ើនិណបររជនបនរាូ្រ បើរគ័ននគើតរ្ណរនណឺម្ើត្រា្រ្ សតីពីាាទោះទ ន្ ើ
ទបជកសតណំើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន បពរទណំឯកសាា្រ្ ់កព្ានទ
ទទផណខទទៀើ។ ទៅទពាទូទោះទ ន្ ើ ពាាងរបនរាូ្របើរគទោាពតររទរញរ ថទញកននណថនរនញរ្
ទោះទ ន្ ើ កងាកំណើទ្មយបក្របរបករទោះទ ន្ ើរើិ។

រទរញរ ថទញកននណថនរនញរទ្ោះទ ន្ ើ បើរគោនបក្រទោះទ ន្ ើរិទបរាសទៅរនញរទ្ោះទ ន្ ើ
ទហកយមនាខបរសាងូាយណទបារ៖

- បើរគ័ននគើតតរទោាាាណណ និណាំមរាំ្ទមយថនាាទោះទ ន្ ើឱ្ោនបើបរបើរគ;

- ័នកទោះទ ន្ ើបើរគិារជួាតរាំមរ្ ទងករបី័ ននគើតាាទោះទ ន្ ើ ទហកយទតា្អទិភព
ងា្រននសផនស្ ន័កពិាា និណតសតីមនថទញទ់ះ;

- បើរគាករសនតិសនា ស តំ រធ្ន រ្ និណសនគើ្ិភពទៅរណណ ាទោះទ ន្ ើ ហរមាយ្ើរា្
សករខភពរំផខ បទហមរ ាានសរមានទ បទព្សរបើតិ ួរណកភពាទប្ាថប្ ទៅរណណ ាទោះទ ន្ ើនិណ
រនញរទ្ោះទ ន្ ើ។
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ទហើន កងារណកឱ្ាាទោះទ ន្ ើបើរគផ្ក បក្រទោះទ ន្ ើបើរគរិទហិរទ ន្ ើ និណឯកសាកងា
់កព្ានទទមយផញ ា្ នបណាាទោះទ ន្ ើភខ រខ ទហកយរយាាណណ រនញ នទ្ូានន្ណពករខាា
ទោះទ ន្ ើ។ បពរទណំបើរគ័ននគើតគធិនាានោំា្ ទងករបឱី្ាាទោះទ ន្ ើអារនតោនគបិ។

កននណកាណីកងារនិទនង្ា្ទពារមមរា្ាទោះទ ន្ ើតរាាកំណើ្ រ្នកនតមន័នកទៅ
កននណរមរ ីទឈខ ះ័នកទោះទ ន្ ើទៅរណណ ាទោះទ ន្ ើ ោនាូាារួទោះទ ន្ ើបនរ្ ១០០% ាាួ
ទហកយបក្រទោះ ទ ន្ ើកផរនិបើរគបរាសរមមរា្ាទោះទ ន្ ើ និណរនិបើរគទរសកាាររស្នខបកទ ន្ ើ
រននទម្ណ 0៧:00 លង ាថនថ្ងងកងាទឡកយ។ ងូទានះ តរទោាាាណណ បក្រទោះទ ន្ ើនិណសម
ជិកថនបក្រទោះទ ន្ ើ អាទរសកាា័ំ់គនគ ួទផពសទរយទងករបឱី្័នកទោះទ ន្ ើាូាារួទោះទ ន្ ើ
រ្ណសករខ និណ័ននគើតសិទទិទោះទ ន្ ារស្ាខួន រ្នកនតរនិបើរគជំានប ួរណ្ំឱ្័នកទោះទ ន្ ើទូទោះ
ទ ន្ ើឱ្ទាឿន ទងករបរីមមរា្ាទោះទ ន្ ើឱ្្រទ្ឡកយ។

សសំំណណួួាា ២២៣៣. ទៅទពារកងា្រនញរទ្ោះទ ន្ ើ ទើក័ នកទោះទ ន្ ើបើរគ័ននគើតតររទរបម្ើតិ
័សាីខះ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ទងករបឱី្ាាទោះទ ន្ ើទទួាោនាទទទាា្ ធនោនាក្ណពបរររិរទើយ្ បសរ
ា្រ្ និណាករស តំ រធ្ន រ្ សនគើ្ិភព រពិទសសទៅថ្ងទោះទ ន្ ើ ័ណងាាកងាទទួាានសបើរគ
ទាៀរាំាាទោះទ ន្ ើនិណបររជនបនរាូ្រ បើរគ័ននគើតរ្ណរនណឺម្ើត្រា្រ្ សតីពីាាទោះទ ន្ ើ
ទបជកសតណំើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន បពរទណំឯកសាា្រ្ ់កព្ានទ
ទទផណខទទៀើ។ ទៅទពាទូទោះទ ន្ ើ ពាាងរបនរាូ្របើរគទោាពតររទរញរ ថទញកននណថនរនញរ្
ទោះទ ន្ ើ កងាកំណើទ្មយបក្របរបករទោះទ ន្ ើរើិ។

រទរញរ ថទញកននណថនរនញរទ្ោះទ ន្ ើ បើរគោនបក្រទោះទ ន្ ើរិទបរាសទៅរនញរទ្ោះទ ន្ ើ
ទហកយមនាខបរសាងូាយណទបារ៖

- បើរគ័ននគើតតរទោាាាណណ និណាំមរាំ្ទមយថនាាទោះទ ន្ ើឱ្ោនបើបរបើរគ;

- ័នកទោះទ ន្ ើបើរគិារជួាតរាំមរ្ ទងករបី័ ននគើតាាទោះទ ន្ ើ ទហកយទតា្អទិភព
ងា្រននសផនស្ ន័កពិាា និណតសតីមនថទញទ់ះ;

- បើរគាករសនតិសនា ស តំ រធ្ន រ្ និណសនគើ្ិភពទៅរណណ ាទោះទ ន្ ើ ហរមាយ្ើរា្
សករខភពរំផខ បទហមរ ាានសរមានទ បទព្សរបើតិ ួរណកភពាទប្ាថប្ ទៅរណណ ាទោះទ ន្ ើនិណ
រនញរទ្ោះទ ន្ ើ។
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- រនិបើរគទរសកាាទឃសនទោះទ ន្ ើទៅកកនខណទោះទ ន្ ើ ទមយាូរភពំរយួទឡកយ;

- រនិបើរគយកអគនរ សាធើនទញនះ គើ្នាយទហះ ឯកសា រមួ់ក្ទសខ កកងាមនាខបរសា
រនិា្ ពិសពនា ួទផពសទរយរើិទញនយ ័ាភិព រំភន្ួ រំថភខទោានទរោយ ទិសទៅនិណទោា
ាាណណ ារស្រកផ ាងរ និណាងរ័ំំារូាមរ ន ។ា។ ាូាកននណរណណ ាទោះទ ន្ ើនិណរនញរទ្ោះ
ទ ន្ ើទឡកយ;

- ័នកកងារនិមនភាកិាម រនិបើរគាូាទូកននណរនញរទ្ោះទ ន្ ើទឡកយ។

- សមជិការស្័ណងាាកងាទទួារនញនកាាទោះទ ន្ ើ និណ័នកកងាមនភាកិាមរទបរកាា
ាាទោះទ ន្ ើ បើរគ់កស្ញ្សមង ា្តរនំាូកងាកំណើទ្មយនណពកមខ រាិាទោះទ ន្ ើទី
បក្ណ; សមជិកបក្រទោះទ ន្ ើ មនភាកិាមកណនំ័ នកទោះទ ន្ ើកននណាាទោះទ ន្ ើ និណទហខកយ
សំណួាារស្័នកទោះទ ន្ ើ;

- ័នកំកងាទបរកាបាិទោករទញ្ើ ទិបទបកាិើតមម ស្ទ ន្ ើ រណ្ំ ួររណំាាទោះទ ន្ ើ
ារស្បររជន រំ់នរទរបម្ើតិសតីពីាាទឃសនទោះទ ន្ ើ; ័នកកងាមនភាកិាមកននណាាាា
ទោះទ ន្ ើ រទណកកើឯកសាកកខណាខ យ កកខណរនខំសនខបកទ ន្ ើ ួទបរកគរិីទទផណខទងករបរីភំនា្ទទទា
ទោះទ ន្ ើ ួរំ់នរទរបម្ើតិទទផណខ ថនា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើ នបណបើរគមកព្ិនាយ ផកពិនាយ
ាងរោា ួបើរគទសនករ័ទណកើទទួាានសបើរគកទនកបពហខទណណ អបសាយទាកាក្ណពនិណកបរើិថនាា
រំ់ ន។

សសំំណណួួាា ២២៤៤. ទើកាាទោះទ ន្ ើបើរគ័ននគើតតរទោាាាណណ ័សីាខះ ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណើំំណបក្របរបករបររជន កំណើ្័ ំពី
ទោាាាណណ ទោះទ ន្ ើងូាយណទបារ៖

- ័នកទោះទ ន្ ើមន កខ្ មនសិទទិទោះរយួសនខបក សបមរទ្បជកសាទា កសើំំណាងរសភ និណ
ទោះរយួសនខបក សបមរទ្បជកសទា កសើំំណបក្របរបករបររជន បសរតរកបរើិនីរយួខថន
បក្របរបករបររជន;

- ័នកទោះទ ន្ ើបើរគទូទោះទ ន្ ើទមយាខួនឯណ រនិអាឱ្័នកទទផណទោះជំនួសោនទទ;

- ទៅទពា័នកទោះទ ន្ ើនូសសនខបកទ ន្ ើ រនិ័ននញ្ើឱ្នាំមន កទ្រកាទឡកយ សូរបី
សមជិកបក្រទោះទ ន្ ើ;

- បរសិនទរកនូសានស ័នកទោះទ ន្ ើមនសិទទិរតូាសនខបកទ ន្ ើ ខ្ីោន;
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- រនញ រព្ី័នកទោះទ ន្ ើទោះសនខបកទ ន្ ើាាួ បក្រទោះទ ន្ ើមនភាកិាមទោះបត “ោន
ទោះទ ន្ ើាាួ” ទាករាណណ ័នកទោះទ ន្ ើ;

- ពាាងរបនរាូ្របើរគទោាពតររទរញរ ថទញកននណថនរនញរទ្ោះទ ន្ ើ។

សសំំណណួួាា ២២៥៥. ទើក័នកទោះទ ន្ ើបើរគនូសសនខបកទ ន្ ើរ្ណងូាទរតា ទងករបឱី្បើបរបើរគ ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

សមជិកថនបក្រទោះទ ន្ ើ មនភាកិាមកណនរ្ំណា្ស្លស្ងា្័នកទោះទ ន្ ើ័ំពី
ាទរៀរទោះទ ន្ ើ។ បរសិនទរក័នកទោះទ ន្ ើរនិទនកាិើតទាកទរក្ជនំមន ក្ (រនិទោះទ ន្ ើ
ឱ្ទរក្ជនកងាមនទឈខ ះកននណសនខបកទ ន្ ើ) បើរគនូសរនញ ើា្ើទ្ាកនរបើកូានិណនរារស្
ទរក្ជនទនះ (នូសាើទ្ាករនញ ើ្័ កផាកងារនរបើកូា និណនរារស្ទរក្ជន)។ រនិបើរគ
នូសាណសណជ្នំគបិទឈខ ះ; រនិបើរគនូសសញ្ំរយួទាកសនខបកទ ន្ ើ; រនិបើរគសាទសារកន្រ
ទឈខ ះរននសផទបខរមរ ីទរក្ជនាូាកននណសនខបកទ ន្ ើ; រនិបើរគទោះទ ន្ ើ ួទបជកសទា កសទាកស
ាំនួនើំំណកងាោនកំណើក្ននណសនខបកទ ន្ ើ; រនិបើរគនូសាើទ្រក្ជនទណំ័ស្ទៅកននណ
សនខបកទ ន្ ើ; រនិបើរគទនកសនខបកទ ន្ ើងកងា (រនិនូសទឈខ ះទរក្ជនំមន កទ្ឡកយ) ាំទ់ះ
សនខបកទ ន្ ើកងាមនាំនួនទរក្ជនទាកសពីាំនួនើំំណកងាបើរគទបជកសទា កស។

កននណកាណីសនខបកទ ន្ ើមនាានូសាើរ្ទបរណនូ្សកាសណ នូសទបទើ នូសរម្ា ួនូស
ទទបណ រ្នកនតោននូសាើទ្ាករនញ ើ្័ កផានរបើកូា និណនរទណំរូាារស្ទរក្ជន ទនះ
បើរគោនរររ្ រសនខបកទ ន្ ើរនិោនទោះឱ្ទរក្ជនទនះ។

កននណកាណី័នកទោះទ ន្ ើ រនិោននូសាើទ្ាករនញ ើ្័ កផានរបើកូា និណនរទណំរូា
(បោនក្ើនូសកើនរបើកូា ួនូសកើនរក ដំ ា ួនរ) ួបោនក្ើនូសាណសណ្ នូសរនញ ើ្
ទបារួនូសរនញ ើ្ ទាករនញ ើ្័ កផានរបើកូា និណនរារស្ទរក្ជនសនខបកទ ន្ ើទនះ ទៅកើ
បើរគោនទននើទ្នករទោះឱ្ទរក្ជនទនះ។

កាណីទៅកននណសនខបកទ ន្ ើ ទរក្ជនមន កម្នទណំទឈខ ះកំទណក ើ និណទឈខ ះទារទូទូ ួ
មនើួនទី នររម្ើតិ ួទោារ្នរតរសសន បរសិនទរក័នកទោះទ ន្ ើបោនក្ើនូសាើក្ើ
រយួរនញ ើថ្ននរបើកូា និណនរកំទណក ើួនរបើកូា និណទឈខ ះទារទូទូ (ួនូសកើរយួ
រនញ ើថ្ននរបើកូានិណនរកំទណក ើ ួើួនទី នររម្ើតិ ួទោារ្នរតរសសន ាំទ់ះ
រននងាកងាមនជនពកននណសសន) នឺសនខបកទ ន្ ើទនះ បើរគោនទនរររ្រសនខបកទ ន្ ើរនិ
ទោះឱ្ទរក្ជនទនះ។
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- រនញ រព្ី័នកទោះទ ន្ ើទោះសនខបកទ ន្ ើាាួ បក្រទោះទ ន្ ើមនភាកិាមទោះបត “ោន
ទោះទ ន្ ើាាួ” ទាករាណណ ័នកទោះទ ន្ ើ;

- ពាាងរបនរាូ្របើរគទោាពតររទរញរ ថទញកននណថនរនញរទ្ោះទ ន្ ើ។

សសំំណណួួាា ២២៥៥. ទើក័នកទោះទ ន្ ើបើរគនូសសនខបកទ ន្ ើរ្ណងូាទរតា ទងករបឱី្បើបរបើរគ ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

សមជិកថនបក្រទោះទ ន្ ើ មនភាកិាមកណនរ្ំណា្ស្លស្ងា្័នកទោះទ ន្ ើ័ំពី
ាទរៀរទោះទ ន្ ើ។ បរសិនទរក័នកទោះទ ន្ ើរនិទនកាិើតទាកទរក្ជនំមន ក្ (រនិទោះទ ន្ ើ
ឱ្ទរក្ជនកងាមនទឈខ ះកននណសនខបកទ ន្ ើ) បើរគនូសរនញ ើា្ើទ្ាកនរបើកូានិណនរារស្
ទរក្ជនទនះ (នូសាើទ្ាករនញ ើ្័ កផាកងារនរបើកូា និណនរារស្ទរក្ជន)។ រនិបើរគ
នូសាណសណជ្នំគបិទឈខ ះ; រនិបើរគនូសសញ្ំរយួទាកសនខបកទ ន្ ើ; រនិបើរគសាទសារកន្រ
ទឈខ ះរននសផទបខរមរ ីទរក្ជនាូាកននណសនខបកទ ន្ ើ; រនិបើរគទោះទ ន្ ើ ួទបជកសទា កសទាកស
ាំនួនើំំណកងាោនកណំើក្ននណសនខបកទ ន្ ើ; រនិបើរគនូសាើទ្រក្ជនទណំ័ស្ទៅកននណ
សនខបកទ ន្ ើ; រនិបើរគទនកសនខបកទ ន្ ើងកងា (រនិនូសទឈខ ះទរក្ជនំមន កទ្ឡកយ) ាំទ់ះ
សនខបកទ ន្ ើកងាមនាំនួនទរក្ជនទាកសពីាំនួនើំំណកងាបើរគទបជកសទា កស។

កននណកាណីសនខបកទ ន្ ើមនាានូសាើរ្ទបរណនូ្សកាសណ នូសទបទើ នូសរម្ា ួនូស
ទទបណ រ្នកនតោននូសាើទ្ាករនញ ើ្័ កផានរបើកូា និណនរទណំរូាារស្ទរក្ជន ទនះ
បើរគោនរររ្ រសនខបកទ ន្ ើរនិោនទោះឱ្ទរក្ជនទនះ។

កននណកាណី័នកទោះទ ន្ ើ រនិោននូសាើទ្ាករនញ ើ្័ កផានរបើកូា និណនរទណំរូា
(បោនក្ើនូសកើនរបើកូា ួនូសកើនរក ដំ ា ួនរ) ួបោនក្ើនូសាណសណ្ នូសរនញ ើ្
ទបារួនូសរនញ ើ្ ទាករនញ ើ្័ កផានរបើកូា និណនរារស្ទរក្ជនសនខបកទ ន្ ើទនះ ទៅកើ
បើរគោនទននើទ្នករទោះឱ្ទរក្ជនទនះ។

កាណីទៅកននណសនខបកទ ន្ ើ ទរក្ជនមន កម្នទណំទឈខ ះកំទណក ើ និណទឈខ ះទារទូទូ ួ
មនើួនទី នររម្ើតិ ួទោារ្នរតរសសន បរសិនទរក័នកទោះទ ន្ ើបោនក្ើនូសាើក្ើ
រយួរនញ ើថ្ននរបើកូា និណនរកំទណក ើួនរបើកូា និណទឈខ ះទារទូទូ (ួនូសកើរយួ
រនញ ើថ្ននរបើកូានិណនរកំទណក ើ ួើួនទី នររម្ើតិ ួទោារ្នរតរសសន ាំទ់ះ
រននងាកងាមនជនពកននណសសន) នឺសនខបកទ ន្ ើទនះ បើរគោនទនរររ្រសនខបកទ ន្ ើរនិ
ទោះឱ្ទរក្ជនទនះ។
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បរសិនទរក័នកទោះទ ន្ ើទសនកសនំរតូាសនខបកទ ន្ ើ្ខី ទមយសានូសានសួាូា បក្រទោះទ ន្ ើ
បើរគយកសនខបកទ ន្ ើកងាោននូសានសពី័នកទោះទ ន្ ើគបិ រនញ ររ្កទទករអាកាកសនខបកទ ន្ ើ
្ខីឱ្ោន។

សសំំណណួួាា ២២៦៦. កននណកាណីំាខះ ័នកទោះទ ន្ ើអាទសនកឱ្័នកទទផណជួយ​នូសសនខបកទ ន្ ើ ួ
ជួយ​ទោះទ ន្ ើជំនួសោន ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

័នកទោះទ ន្ ើកងារនិអានូសសនខបកទ ន្ ើទមយាខួនឯណោន អាទសនកឱ្័នកទទផណជួយ​
នូសសនខបកទ ន្ ើជំនួសោន រ្នកនតបើរគទោះទមយាខួនឯណ។ ័នកកងាជួយ​នូសសនខបកទ ន្ ើបើរគ
អនទឈខ ះ និណនរបើកូាារស្ទរក្ជនទណំ័ស្ កងាមនទៅកននណសនខបកទ ន្ ើឱ្ទពប
ទាប ទងករបឱី្័នកទោះទ ន្ ើសទបរាាិើតទមយាខួនឯណ។

័នកកងាជួយ​នូសសនខបកទ ន្ ើ បើរគនូសតររំណណពិើបោកងារស្័នកទោះទ ន្ ើកងា
ទសនកឱ្ជួយ​និណបើរគធនាាសមង ើថ្នសនខបកទ ន្ ើ។ រនញ រព្ីនូសសនខបកទ ន្ ើាាួ បើរគបរនា្
សនខបកទ ន្ ើឱ្័នកទោះទ ន្ ើគបិ ទងករបឱី្័នកទោះទ ន្ ើយកទូទោះាូាកននណបរ័រទ្ ន្ ើទមយ
ាខួនឯណ។ ាំទ់ះជនពិាា រននសផនស្ជរ ួកាណីទទផណខ កងារនិអាយកសនខបកទ ន្ ើទូ
ទោះាូាកននណ បរ័រទ្ ន្ ើ ោន អាទសនកឱ្័នកទទផណជួយ​ទោះសនខបកទ ន្ ើាូាកននណហិរទ ន្ ើ។

សសំំណណួួាា ២២៧៧. ទើកភាកិាមារស្បររជនទីបក្ណ ាំទ់ះាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរ
សភ នីើិាាទី១៦ និណទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិ
ាា ២០២៦ - ២០៣១ មន័សីាខះ ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ទងករបឲី្ាាទោះទ ន្ ើទបជកសតណំើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណាាទោះទ ន្ ើ
ទបជកសទា កសើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ កងានបណ
បរបពបើតទូទៅថ្ងទី ១៥/៣/២០២៦ ទងករបទីទួាោនាទទទាា្ កមខ ភោិា យនទទជននិណ
បររជនទៅទីបក្ណកបណទរក បើរគ័ននគើតឱ្ោនា្នូគាាាាងូាយណទបារ៖

- ័នកទោះទ ន្ ើបើរគយា្ងបណា្ស្ ័ំពីសិទទិនិណាើពសកិាមារស្ពាាងរកននណាាទោះទ ន្ ើ
និណាាិាទឈខ ះទោះទ ន្ ើ; បើរគយា្ងបណា្ស្័ំពីរទមរ នារស្ើំំណាងរសភ និណើំំណ
បក្របរបករបររជន ទងករបទីបជកសទា កសនិណទោះទ ន្ ើឱ្័នកកងាមនាក្ណពសរបើតិបនរប្ោន្
សរបសរ ាូាារួកននណាងរសភ និណបក្របរបករបររជន។
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- ាូាារួរ្ណសករខកននណាាាាទាិើ ជំានបាាាានបរឡណបរំំណទសនហរើិ; ាូា
ារួទពបទាបកននណកិាមបរជនំជួរររយួ័នកទោះទ ន្ ើ និណសករខភពទផពសទរយ័ំពីាាទោះទ ន្ ើ;
ារួាំកណកទរសកឱ្ថ្ងទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្រ
បរបករបររជនបនររ្ន ក្ ាខ យរបពបើតិាាណណ រំរយួារស្បររជនទណំរូា។

- ័នកទោះទ ន្ ើបនរាូ្រ បើរគាូាារួទោះទ ន្ ើទមយសខាបនាិើត; ទផពសទរយនិណទាកកទបកាិើត
សា្់ ើិឱ្ានះកានណាូាារួទោះទ ន្ ើរ្ណសករខនិណបនរោ្ន ទៅថ្ងទី ១៥/៣/២០២៦; ័ននគើត
ឱ្ោនា្តររទរបម្ើតិសតីពីាាទោះទ ន្ ើ។

- ទាកកករមស្ាាបរ្ណបរយាើន និណារួាំកណកបរយនទទបរ្ណំនបណរើិទររា្រំភនា្ាទាៀរ
ាំកទនាា ួសករខភពកងាមនរំណណរំផខ បាាទោះទ ន្ ើ។

ជជំពំពូូកកទទីី IIVV -- ាាំនំនួនួន័័ណណងងភភពពទទោោះះទទ្្នន ើើើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ ននិណិណើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររបបររររជជននទទីី
បបកក្្ណណកកបបណណទទររកក អអណណើើតតិាិាាា ២២០០២២៦៦ -- ២២០០៣៣១១

សសំំណណួួាា ២២៨៨. អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ ទីបក្ណកបណទរក មនើំំណរ្ននខ នាូរ បើរគ
ោនទោះទ ន្ ើាូាទូកននណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ ? ទហកយមនើំំណរ្ននខ នាូរ បើរគោន
ទោះទ ន្ ើាូាទូកននណបក្របរបករបររជនទីបក្ណនិណរន កឃ្នំ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

ទរណតរមបត ៧ ថនា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ និណើំំណ
បក្របរបករបររជន ន្ ២ំ០១៥៖ ាំនួនើំំណាងរសភសានរារស្សធាណាងរសណងរនិយរ
ទគៀើំរ រនិទាកសបោាំយ (៥០០) ាូរ។

សបមរ្័ ណងភពទីបក្ណកបណទរក បើរគោនករណកាកាានសរមានទ និណាំនួនើំំណាងរសភ នីើិ
ាាទី ១៦ ាំនួន ១៨ ាូរ។ កននណទនះ មនាំនួនើំំណកងាាស្ទៅនិណទរសកាាទៅ រូាមរ ន
១០ ាូរ និណើំំណកងារជ្រិឧទទញសនរ ០៨ ាូរ។

អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ បក្របរបករបររជនទីបក្ណកបណទរក មនើំំណាំនួន
៨៤ ាូរ និណរន កឃ្នំ សាក ើម្នើំំណសានរ ២.២១២ ាូរ។

សសំំណណួួាា ២២៩៩. ទីបក្ណកបណទរក មនរណណ ាទោះទ ន្ ើរ្ននខ ន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើើំំណ
ាងរសភ និណាាទោះទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ ?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

-- សសបបមមររ្ា្ាាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទបបជជកកសសទទាា កកសសើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ៖៖ ទីបក្ណកបណទរក មនរណណ ាទោះ
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- ាូាារួរ្ណសករខកននណាាាាទាិើ ជំានបាាាានបរឡណបរំំណទសនហរើិ; ាូា
ារួទពបទាបកននណកិាមបរជនំជួរររយួ័នកទោះទ ន្ ើ និណសករខភពទផពសទរយ័ំពីាាទោះទ ន្ ើ;
ារួាំកណកទរសកឱ្ថ្ងទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្រ
បរបករបររជនបនររ្ន ក្ ាខ យរបពបើតិាាណណ រំរយួារស្បររជនទណំរូា។

- ័នកទោះទ ន្ ើបនរាូ្រ បើរគាូាារួទោះទ ន្ ើទមយសខាបនាិើត; ទផពសទរយនិណទាកកទបកាិើត
សា្់ ើិឱ្ានះកានណាូាារួទោះទ ន្ ើរ្ណសករខនិណបនរោ្ន ទៅថ្ងទី ១៥/៣/២០២៦; ័ននគើត
ឱ្ោនា្តររទរបម្ើតិសតីពីាាទោះទ ន្ ើ។

- ទាកកករមស្ាាបរ្ណបរយាើន និណារួាំកណកបរយនទទបរ្ណំនបណរើិទររា្រំភនា្ាទាៀរ
ាំកទនាា ួសករខភពកងាមនរំណណរំផខ បាាទោះទ ន្ ើ។

ជជំពំពូូកកទទីី IIVV -- ាាំនំនួនួន័័ណណងងភភពពទទោោះះទទ្្នន ើើើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ ននិណិណើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររបបររររជជននទទីី
បបកក្្ណណកកបបណណទទររកក អអណណើើតតិាិាាា ២២០០២២៦៦ -- ២២០០៣៣១១

សសំំណណួួាា ២២៨៨. អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ ទីបក្ណកបណទរក មនើំំណរ្ននខ នាូរ បើរគ
ោនទោះទ ន្ ើាូាទូកននណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ ? ទហកយមនើំំណរ្ននខ នាូរ បើរគោន
ទោះទ ន្ ើាូាទូកននណបក្របរបករបររជនទីបក្ណនិណរន កឃ្នំ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

ទរណតរមបត ៧ ថនា្រស្តីពីាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ និណើំំណ
បក្របរបករបររជន ន្ ២ំ០១៥៖ ាំនួនើំំណាងរសភសានរារស្សធាណាងរសណងរនិយរ
ទគៀើំរ រនិទាកសបោាំយ (៥០០) ាូរ។

សបមរ្័ ណងភពទីបក្ណកបណទរក បើរគោនករណកាកាានសរមានទ និណាំនួនើំំណាងរសភ នីើិ
ាាទី ១៦ ាំនួន ១៨ ាូរ។ កននណទនះ មនាំនួនើំំណកងាាស្ទៅនិណទរសកាាទៅ រូាមរ ន
១០ ាូរ និណើំំណកងារជ្រិឧទទញសនរ ០៨ ាូរ។

អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ បក្របរបករបររជនទីបក្ណកបណទរក មនើំំណាំនួន
៨៤ ាូរ និណរន កឃ្នំ សាក ើម្នើំំណសានរ ២.២១២ ាូរ។

សសំំណណួួាា ២២៩៩. ទីបក្ណកបណទរក មនរណណ ាទោះទ ន្ ើរ្ននខ ន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើើំំណ
ាងរសភ និណាាទោះទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ ?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

-- សសបបមមររ្ា្ាាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទបបជជកកសសទទាា កកសសើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ៖៖ ទីបក្ណកបណទរក មនរណណ ាទោះ
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ទ ន្ ើើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ ាំនួន ០៦ ារួមន៖

រណណ ាទោះទ ន្ ើទាា ១ (រ ដំ សាក ើ៖្ ហបណភូ ាយរន ណំ អណរ៊បិ អណើបណ និបទកគ
ាយទា រ៊បិរសី ឡនណទើសញណ ទ្កយអណងនណ ទភឿកទ្កយ ័ូារ្ូណ ទ្កយឡនណ និណរ ដំ ឃនំ៖
ទបើឿណរប្ ទបើឿណឡនណ ទនណទងៀណ ទបន កណអយ);

រណណ ាទោះទ ន្ ើទាា ២ (រ ដំ សាក ើ៖្ រសបណហបណ ើបណឡនក បើ្ណបន បក ្ូកណូក និណ
រ ដំ ឃនំ៖ គបិបទិប គបិរប្ រប្ទកសកយ រប្អណ រប្ភូ បើ្ណហបណ ទ្កយហបណ ទកក-ង
ងនណរសបណ ងនណហនីរ ទ្កយាយ ទបើឿណសសបណ);

រណណ ាទោះទ ន្ ើទាា ៣ (រ ដំ សាក ើ៖្ ឡនណរ៊បិ ឡនណរី ឡនណភូ១ គើីបណ គរីប និណ
រ ដំ ឃនំ៖ រប្សសបណ ើបណហស គរីប១ ទបើឿណឡនណថើ ហស ាឺគ គបិទគៀណ ទាឿណើបរ សទភៀណ
គបិ រសបណងនណ គរីសី គបិទើឿណ ហស អណ ទភឿណរ៊បិ ពនណហនីរ ើបណរ៊បិ រប្ហស );

រណណ ាទោះទ ន្ ើទាា ៤ (រ ដំ សាក ើ៖្ ា្ថរ មយរប្ និណរ ដំ ឃនំ៖ ហនីរហបណ
ើបណទភឿកហបណ ងនណទភឿក ាូគរប្ ភូហូគ អណាក្ូណ ទនណណប រ ទ្កយអណទហយ ទបន កណរី
ទកសើ្ មយហយ ហូមកទ្នៀណ ភូើបរ រសបណហស អណនិប);

រណណ ាទោះទ ន្ ើទាា ៥ (រ ដំ សាក ើ៖្ ា្ំំ រទីកសកយ គបិទភឿក គបិាូគ និណរ ដំ
ឃនំ៖ រទីហឿណ រទូី ឡនណហបណ រទីភឿក ើបណឡនណ គបិទឡកយ ភូឡនក ឡបរើបណ រ្ហស បូរ្
ហស ទូ ណ្នកើូ រប្ទ្កយអណ ាយហស គបិហយ);

រណណ ាទោះទ ន្ ើទាា ៦ (រ ដំ សាក ើ៖្ យប្ហស សនកបតណំ ភូទឡកយ រទីសសញណ
និណរ ដំ ឃនំ៖ ាិើទហយទទឿណ ាីគទូ តយយន ណំ បើបណទង កូគាគយនណ អណរប្ ឡនណភូ
ើបណរប្ មយថណ្ ទបើឿណយប្)។

សសបបមមររ្ា្ាាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទបបជជកកសសទទាា កកសសើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររបបររររជជននបបននររ្រ្រនន កក្្ ទទៅៅទទីបីបកក្្ណណកកបបណណទទររកក៖៖
រន កទ្ីបក្ណ មនរណណ ាទោះទ ន្ ើាំនួន ២៨ និណរន កឃ្នំ មនរណណ ាទោះទ ន្ ើាំនួន ៦៦៥។

សសំំណណួួាា ៣៣០០៖ អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ ទីបក្ណកបណទរក មនបក្រទោះទ ន្ ើសបមរ្
ាាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណទោះទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន កា្ំនួនរ្ននខ ន?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ ទីបក្ណកបណទរក មនបក្រាងរោារន កឃ្នំនិណសាក ើា្ំនួន
១០៣ និណមនបក្រទោះទ ន្ ើាំនួន ២.៦១៤ សបមរា្ាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ និណទោះ
ទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក។្
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និណ ាាទោះទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ ទៅ
តរឃនំ សាក ើទ្ាកភូរមិរ នទីបក្ណកបណទរក មនរ្ននខ ន?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

បក្រទោះទ ន្ ើសបមរា្ាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណាាទោះទ ន្ ើ
ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ ទៅតរឃនំ សាក ើទ្ាក
ភូរមិរ នទីបក្ណកបណទរក ទមយមនាំនួនរកក្សដណងូាយណទបារ៖

ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

១ សាក ើហ្បណភូ ៣១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២ សាក ើា្យរន ណំ ៣២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣ សាក ើអ្ណរ៊បិ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤ សាក ើើ្បណអណ ៣៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥ សាក ើន្ិបទកគ ៤២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦ សាក ើា្យទា ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះ ទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ
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និណ ាាទោះទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ ទៅ
តរឃនំ សាក ើទ្ាកភូរមិរ នទីបក្ណកបណទរក មនរ្ននខ ន?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

បក្រទោះទ ន្ ើសបមរា្ាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណាាទោះទ ន្ ើ
ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ ទៅតរឃនំ សាក ើទ្ាក
ភូរមិរ នទីបក្ណកបណទរក ទមយមនាំនួនរកក្សដណងូាយណទបារ៖

ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

១ សាក ើហ្បណភូ ៣១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២ សាក ើា្យរន ណំ ៣២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣ សាក ើអ្ណរ៊បិ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤ សាក ើើ្បណអណ ៣៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥ សាក ើន្ិបទកគ ៤២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦ សាក ើា្យទា ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះ ទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ
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តរឃនំ សាក ើទ្ាកភូរមិរ នទីបក្ណកបណទរក មនរ្ននខ ន?

ាាទទររខខ កកយយ៖៖

បក្រទោះទ ន្ ើសបមរា្ាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណាាទោះទ ន្ ើ
ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ ទៅតរឃនំ សាក ើទ្ាក
ភូរមិរ នទីបក្ណកបណទរក ទមយមនាំនួនរកក្សដណងូាយណទបារ៖

ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

១ សាក ើហ្បណភូ ៣១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២ សាក ើា្យរន ណំ ៣២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣ សាក ើអ្ណរ៊បិ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤ សាក ើើ្បណអណ ៣៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥ សាក ើន្ិបទកគ ៤២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦ សាក ើា្យទា ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះ ទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ
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សសំំណណួួាា ៣៣១១:: ាំនួនបក្រទោះទ ន្ ើសបមរា្ាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ នីើិាាទី១៦
និណ ាាទោះទ ន្ ើើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ ទៅ
តរឃនំ សាក ើទ្ាកភូរមិរ នទីបក្ណកបណទរក មនរ្ននខ ន?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

បក្រទោះទ ន្ ើសបមរា្ាទោះទ ន្ ើើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណាាទោះទ ន្ ើ
ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ ទៅតរឃនំ សាក ើទ្ាក
ភូរមិរ នទីបក្ណកបណទរក ទមយមនាំនួនរកក្សដណងូាយណទបារ៖

ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

១ សាក ើហ្បណភូ ៣១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២ សាក ើា្យរន ណំ ៣២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣ សាក ើអ្ណរ៊បិ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤ សាក ើើ្បណអណ ៣៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥ សាក ើន្ិបទកគ ៤២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦ សាក ើា្យទា ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះ ទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

៧ សាក ើរ្៊បិរសី ៣៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨ សាក ើឡ្នណទើសញណ ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩
សាក ើទ្្កយអណងន
ណ

១៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១០ សាក ើទ្ភឿកទ្កយ ៣៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១១ សាក ើ្័ ូារ្ូណ ៤៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១២ សាក ើទ្្កយឡនណ ៣៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៣ សាក ើរ្សបណហបណ ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៤ សាក ើើ្បណឡនក ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៥ សាក ើប្ើ្ណបន បក ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៦ សាក ើ្្ ូកណូក ៣៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៧ ឃនំគបិបទិប ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៨ ឃនំគបិរប្ ២១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៩ ឃនំរប្ទកសកយ ២៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២០ ឃនំរប្អណ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២១ ឃនំរប្ភូ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២២ ឃនំបើ្ណហបណ ២៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៣ ឃនំទ្កយហបណ ៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៤ ឃនំទកក-ង ២៥ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៧៧៖
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៦ សាក ើ្្ ូកណូក ៣៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៧ ឃនំគបិបទិប ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៨ ឃនំគបិរប្ ២១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១៩ ឃនំរប្ទកសកយ ២៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២០ ឃនំរប្អណ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២១ ឃនំរប្ភូ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២២ ឃនំបើ្ណហបណ ២៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៣ ឃនំទ្កយហបណ ៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៤ ឃនំទកក-ង ២៥ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៧៧៖
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៥ ឃនំងនណរសបណ ១៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៦ ឃនំងនណហនីរ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៧ ឃនំទ្កយាយ ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៨ ឃនំទបើឿណសសបណ ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

២៩ ឃនំទបើឿណរប្ ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣០ ឃនំទបើឿណឡនណ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣១ ឃនំទនណទងៀណ ៣៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣២ ឃនំទបន កណអយ ២៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

៣៣ ឃនំរប្សសបណ ២៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៤ ឃនំើបណហស ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៥ ឃនំទបើឿណឡនណថើ ១៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៦ ឃនំគរីប១ ៣៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៧ សាក ើគ្ើីបណ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៨ សាក ើគ្រីប ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៩ ឃនំហស ាឺគ ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤០ ឃនំគបិទគៀណ ១៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤១ ឃនំទាឿណើបរ ១៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

៣៣ ឃនំរប្សសបណ ២៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៤ ឃនំើបណហស ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៥ ឃនំទបើឿណឡនណថើ ១៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៦ ឃនំគរីប១ ៣៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៧ សាក ើគ្ើីបណ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៨ សាក ើគ្រីប ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៣៩ ឃនំហស ាឺគ ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤០ ឃនំគបិទគៀណ ១៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤១ ឃនំទាឿណើបរ ១៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា១១២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤២ ឃនំសទភៀណ ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤៣ ឃនំគបិរសបណងនណ ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤៤ ឃនំគរីសី ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤៥ ឃនំគបិទើឿណ ២៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤៦ ឃនំហស អណ ២១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤៧ សាក ើឡ្នណរ៊បិ ១៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤៨ សាក ើឡ្នណរី ២១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៤៩ សាក ើឡ្នណភូ១ ២១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥០ ឃនំទភឿណរ៊បិ ២៩ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៤៤៖
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥១ ឃនំហនីរហបណ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥២ ឃនំើបណទភឿកហបណ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៣ សាក ើា្្ថរ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៤ សាក ើម្យរប ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៥ ឃនំទនណហនីរ ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៦ ឃនំើបណរ៊បិ ២៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៧ ឃនំរប្ហស ៦០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៨ ឃនំងនណទភឿក ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥១ ឃនំហនីរហបណ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥២ ឃនំើបណទភឿកហបណ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៣ សាក ើា្្ថរ ២០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៤ សាក ើម្យរប ២៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៥ ឃនំទនណហនីរ ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៦ ឃនំើបណរ៊បិ ២៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៧ ឃនំរប្ហស ៦០
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៥៨ ឃនំងនណទភឿក ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

៥៩ ឃនំាូគរប្ ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦០ ឃនំភូហូគ ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦១ ឃនំអណាក្ូណ ៣៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦២ ឃនំទនណណប រ ៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៣ ឃនំទ្កយអណទហយ ២៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៤ ឃនំទបន កណរី ៣៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៥ ឃនំទកសើ្ ៣១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៦ ឃនំមយហយ ២៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៧ ឃនំហូមកទ្កៀណ ២៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៨ ឃនំភូើបរ ២៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៩ ឃនំរសបណហស ១២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧០ ឃនំអណនិប ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧១ ឃនំរទីហឿណ ៣៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧២ ឃនំរទូី ២៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៣ ឃនំឡនណហបណ ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៤ ឃនំរទីភឿក ១៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៥ សាក ើា្្ំំ ៤៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៦ ឃនំើបណឡនណ ២២ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២១១៖
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៨ ឃនំភូើបរ ២៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៦៩ ឃនំរសបណហស ១២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧០ ឃនំអណនិប ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ១១៩៩៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧១ ឃនំរទីហឿណ ៣៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧២ ឃនំរទូី ២៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៣ ឃនំឡនណហបណ ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៤ ឃនំរទីភឿក ១៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២០០៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៥ សាក ើា្្ំំ ៤៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៦ ឃនំើបណឡនណ ២២ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២១១៖
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៧ សាក ើរ្ទីកសកយ ២៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២១១៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៧៨ ឃនំគបិទឡកយ ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកស ទា កស ៣ ាូរ

៧៩ ឃនំភូឡនក ៣៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨០ ឃនំឡបរើបណ ១៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨១ ឃនំរ្ហស ៣៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២២២៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨២ ឃនំបូរ្ ៣៩
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៣ ឃនំហស ទូ ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៤ ឃនំណ្នកើូ ៣៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

34

ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

៨៥ ឃនំរប្ទ្កយអណ ១៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៦ ឃនំាយហស ១៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៧ សាក ើគ្បិទភឿក ២៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៨ សាក ើគ្បិាូគ ៣៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៩ ឃនំគបិហយ ១៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩០ សាក ើយ្ប្ហស ៣១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩១ ឃនំាិើទហយទទឿណ ១៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩២ ឃនំាីគទូ ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩៣ ឃនំតយយន ណំ ២៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

៨៥ ឃនំរប្ទ្កយអណ ១៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៣៣៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៦ ឃនំាយហស ១៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៧ សាក ើគ្បិទភឿក ២៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៨ សាក ើគ្បិាូគ ៣៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៨៩ ឃនំគបិហយ ១៥
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៤៤៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩០ សាក ើយ្ប្ហស ៣១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩១ ឃនំាិើទហយទទឿណ ១៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩២ ឃនំាីគទូ ២២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩៣ ឃនំតយយន ណំ ២៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៥៥៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;



52

35

ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩៤ ឃនំបើបណទង ៣១
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩៥ ឃនំកូគាគយនណ ៣២
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩៦ ឃនំអណរប្ ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ២២៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩៧ ឃនំឡនណភូ ១៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩៨ ឃនំើបណរប្ ២៦
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

៩៩ ឃនំមយថណ្ ១៨
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១០០ ឃនំទបើឿណយប្ ២៧
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៧៧៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១០១ សាក ើស្នកបតណំ ៣៤
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១០២ សាក ើភូ្ទឡកយ ៤១ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖ ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៨៨៖
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១០៣ សាក ើរ្ទីសសញណ ៣៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

សសាាននររបបកក្្ររទទោោះះទទ្្នន ើើ៖៖ ២២..៥៥៩៩៨៨

សសំំណណួួាា ៣៣២២៖៖ ់ក្ទសខ កទផពសទរយរយួាំនួន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណ
ាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ -
២០៣១?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

់ក្ទសខ កទផពសទរយរយួាំនួន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិ
ាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ មន
ងូារ៖

១. សូរសស នរនណរ្ណកកទ្ខត ថ្ងទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦
និណ ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១!

២. ថ្ងទី១៥-៣-២០២៦ ័នកទោះទ ន្ ើទូទណំបរទទស ទូាូាារួទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស
ើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា
២០២៦ - ២០៣១!

៣. ាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករ
បររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា២០២៦-២០៣១ នឺរបពបើតិាាណណ រំរយួារស្ទូទណំបររជន!

៤. ថ្ងទោះទ ន្ ើ នឺរថ្ងរនណ្ថនសរនងីភពងផរំារស្ទូទណំជនរើិ!

៥. ថ្ងទោះទ ន្ ើ - ថ្ងរនណ្ថនាាទជឿរក្ សរនងីភពនិណកតីបោរន ារស្ទគៀើំរ!

៦. ាាទោះទ ន្ ើ ារួាំកណកកសណបរទទសនីើិាងរសណងរនិយរទគៀើំរឱ្ា បណម!ំ
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១០៣ សាក ើរ្ទីសសញណ ៣៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

សសាាននររបបកក្្ររទទោោះះទទ្្នន ើើ៖៖ ២២..៥៥៩៩៨៨

សសំំណណួួាា ៣៣២២៖៖ ់ក្ទសខ កទផពសទរយរយួាំនួន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណ
ាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ -
២០៣១?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

់ក្ទសខ កទផពសទរយរយួាំនួន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិ
ាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ មន
ងូារ៖

១. សូរសស នរនណរ្ណកកទ្ខត ថ្ងទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦
និណ ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១!

២. ថ្ងទី១៥-៣-២០២៦ ័នកទោះទ ន្ ើទូទណំបរទទស ទូាូាារួទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស
ើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា
២០២៦ - ២០៣១!

៣. ាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករ
បររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា២០២៦-២០៣១ នឺរបពបើតិាាណណ រំរយួារស្ទូទណំបររជន!

៤. ថ្ងទោះទ ន្ ើ នឺរថ្ងរនណ្ថនសរនងីភពងផរំារស្ទូទណំជនរើិ!

៥. ថ្ងទោះទ ន្ ើ - ថ្ងរនណ្ថនាាទជឿរក្ សរនងីភពនិណកតីបោរន ារស្ទគៀើំរ!

៦. ាាទោះទ ន្ ើ ារួាំកណកកសណបរទទសនីើិាងរសណងរនិយរទគៀើំរឱ្ា បណម!ំ
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១០៣ សាក ើរ្ទីសសញណ ៣៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

សសាាននររបបកក្្ររទទោោះះទទ្្នន ើើ៖៖ ២២..៥៥៩៩៨៨

សសំំណណួួាា ៣៣២២៖៖ ់ក្ទសខ កទផពសទរយរយួាំនួន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណ
ាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ -
២០៣១?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

់ក្ទសខ កទផពសទរយរយួាំនួន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិ
ាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ មន
ងូារ៖

១. សូរសស នរនណរ្ណកកទ្ខត ថ្ងទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦
និណ ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១!

២. ថ្ងទី១៥-៣-២០២៦ ័នកទោះទ ន្ ើទូទណំបរទទស ទូាូាារួទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស
ើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា
២០២៦ - ២០៣១!

៣. ាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករ
បររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា២០២៦-២០៣១ នឺរបពបើតិាាណណ រំរយួារស្ទូទណំបររជន!

៤. ថ្ងទោះទ ន្ ើ នឺរថ្ងរនណ្ថនសរនងីភពងផរំារស្ទូទណំជនរើិ!

៥. ថ្ងទោះទ ន្ ើ - ថ្ងរនណ្ថនាាទជឿរក្ សរនងីភពនិណកតីបោរន ារស្ទគៀើំរ!

៦. ាាទោះទ ន្ ើ ារួាំកណកកសណបរទទសនីើិាងរសណងរនិយរទគៀើំរឱ្ា បណម!ំ
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ាាាា
័័ណណងងភភពពាាងងររោោាា
ររនន កក្ឃ្ឃនន ំសំសាាកក ើើ្្

ាាំនំនួនួនបបកក្្ររ
ទទោោះះទទ្្នន ើើ

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណាាងងររសសភភ
ននីើីើិាិាាាទទី១ី១៦៦

ាាំនំនួនួនើើំំំំ ណណបបកក្្ររបបររបបកកររ
បបររររជជននទទីបីបកក្្ណណ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

១០៣ សាក ើរ្ទីសសញណ ៣៣
ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា ៦៦៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

ររណណណណ ាាទទោោះះទទ្្នន ើើទទាាាា២២៨៨៖
ទរក្ជនិាទ ន្ ើ ៥ ាូរ;
ទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស ៣ ាូរ

សសាាននររបបកក្្ររទទោោះះទទ្្នន ើើ៖៖ ២២..៥៥៩៩៨៨

សសំំណណួួាា ៣៣២២៖៖ ់ក្ទសខ កទផពសទរយរយួាំនួន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណ
ាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ -
២០៣១?

ាាទទររខខកកយយ៖៖

់ក្ទសខ កទផពសទរយរយួាំនួន សបមរា្ាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិ
ាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១ មន
ងូារ៖

១. សូរសស នរនណរ្ណកកទ្ខត ថ្ងទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦
និណ ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១!

២. ថ្ងទី១៥-៣-២០២៦ ័នកទោះទ ន្ ើទូទណំបរទទស ទូាូាារួទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស
ើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា
២០២៦ - ២០៣១!

៣. ាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្របរបករ
បររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា២០២៦-២០៣១ នឺរបពបើតិាាណណ រំរយួារស្ទូទណំបររជន!

៤. ថ្ងទោះទ ន្ ើ នឺរថ្ងរនណ្ថនសរនងីភពងផរំារស្ទូទណំជនរើិ!

៥. ថ្ងទោះទ ន្ ើ - ថ្ងរនណ្ថនាាទជឿរក្ សរនងីភពនិណកតីបោរន ារស្ទគៀើំរ!

៦. ាាទោះទ ន្ ើ ារួាំកណកកសណបរទទសនីើិាងរសណងរនិយរទគៀើំរឱ្ា បណម!ំ
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៧. ទោះទ ន្ ើទងករបទីបជកសទា កស័នកកងាមនាិើតទសខ ះបើណ្ មនសរើ្ភព និណរទបរកបររ
ជនទមយ័ស្ពីាិើត!

៨. ទាកកករមស្សិទទិរមម ស្ារស្បររជន តរាយពាាទោះទ ន្ ើបរររិរទើយ្ ទរកក
ាំហ និណើមខ ភព!

៩. ាាាូាារួទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី ១៦ និណើំំណបក្រ
បរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦-២០៣១ នឺរសិទទិនិណាើពសកិាមងផពិសិងរារស្
ពាាងរបនរាូ្រ!

១០. ទបជកសទា កសទមយបោរផ ាំទ់ះ័នកកងាសាកដិសរើំំណឱ្បររជន!

១១. ័នកទោះទ ន្ ើទៅទីបក្ណកបណទរក ាូាារួរ្ណសករខកននណាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កស
ើំំណាងរសភ អណើតាិាទី១៦ និណើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា
២០២៦-២០៣១!

១២. សនខបកទ ន្ ើរយួសនខបក នឺរាាទជឿរករ្យួរាើពសកិាមរយួាំទ់ះមើនភូរ!ិ

១៣. ទបជកសទា កសទមយបោរផ នូគ័នកកងាមនននណររម និណសរើ្ភពបនរប្ោនាូ្ាទូ
កននណាងរសភនិណបក្របរបករបររជន!

១៤. ័នកទោះទ ន្ ើទូទណំបរទទស បស្ះាិើតោន ទោះទ ន្ ើទងករបបីពរើថងកសណបរទទសរើិ
សរបូាសរ្យ!

១៥. បររពាាងរទណំ័ស្ាូាារួទោះទ ន្ ើ ទងករបាីរួាំកណកកសណាងរ័ំំាស្ើស្ំ
ា បណម!ំ

១៦. សនខបកទ ន្ ើរយួសនខបក ារួាំកណកទរសកឱ្បរទទស័ភគិឌ្នណយខ ណំាខ និណសរបូាានណទាឿណ!

១៧. ាងរសភទគៀើំរ - រស្រានើំំណកំពូាារស្បររជន រស្រាន័ំំាាងរ
ាមស្រំទនើថនសធាណាងរសណងរនិយរទគៀើំរ!

១៨. ាងរសភទគៀើំរ នឺរនិរើិតាូរថនកមខ ណំសខ ាើីរហសរនងីងផរំទរណារស្រ ដំ
ជនរើិទគៀើំរទណំរូា!

១៩. ាងរសភ នីើិាាទី១៦ នឺរើំំណថនបោរផ ហនញពនិណទោារំណណារស្បររជន!

២០. ទូទណំរក្ភន ទូទណំបររជន ទូទណំកណទាពទៅទីបក្ណកបណទរក បរឡណបរំំណ
រទណកកើសន ថង ទងករបី័ រ័ាសទាាាទោះទ ន្ ើទបជកសទា កសើំំណាងរសភ នីើិាាទី១៦និណ
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ើំំណបក្របរបករបររជនបនររ្ន ក្ អណើតិាា ២០២៦ - ២០៣១!

២១. រកផកនរខនយនីសតទគៀើំរានណទាឿណរននឺ ន្ !ំ

២២. សធាណាងរសណងរនិយរទគៀើំររននឺ ន្ !ំ

២៣. ទលកបរធនហូជីរបិងផរហិម ាស្រនិាមកននណរនពសទហើនារស្ទយកណ!
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២២. សធាណាងរសណងរនិយរទគៀើំររននឺ ន្ !ំ

២៣. ទលកបរធនហូជីរបិងផរហិម ាស្រនិាមកននណរនពសទហើនារស្ទយកណ!
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Số lượng .... bản, khổ 20 x 29cm. In tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp 
Cần Thơ. Số 500, đường 30/4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. 
Giấy phép xuất bản số: ..../GP-SVHTTDL do Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch cấp ngày ....-...-2026. In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 
2026. 

MỤC LỤC

- Phần I - Những vấn đề chung 2
- Phần II - Người ứng cử, cử tri và vận động bầu cử 5
- Phần III - Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu; trách nhiệm của người dân 8
- Phần IV - Số lượng đơn vị bầu cử, đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 

thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031
10
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